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Sinh năm 1930. Quê quán: Khu 3, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Chức vụ:  Phụ trách thiếu nhi trước năm 1945, Phó Bí thư Thanh niên xã năm 1946, Bí thư chi bộ Ty giáo dục Hà Giang 1950; làm ở Văn phòng Đội cải cách ruộng đất, tham gia cải cách ruộng đất, chỉnh đốn ở cấp huyện ở huyện Thanh Thủy, Phú Thọ.
Phỏng vấn ngày 11 tháng 09 năm 2009, tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.
[Ông Phạm Văn 096 còn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông làm ruộng, kinh tế có phần bình thường].
Bác nhớ gì thì bác cứ kể, kể cho cháu nghe những cái trải nghiệm của riêng cá nhân bác về thời gian kháng chiến chống Pháp các thứ thế thôi. Đầu tiên là cháu muốn là biết tên của bác ạ?

Tôi á, là Phạm Văn 096.

Dạ mình ở đây là gọi là cái gì bác nhỉ?

Trước đây là làng Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, bây giờ là Khu 3, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Cái thời bác còn nhỏ thì hoàn cảnh gia đình mình thế nào ạ?

Thế bây giờ là còn nhỏ nhé, chính ra tôi sinh năm, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1930, tức là ngày mồng 5 tháng 9 năm Canh Ngọ, tại làng lúc đó là tại làng Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nay là Khu 3 xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Cháu tưởng trước đấy mình gọi là thôn Bình Dân nhỉ?

À không.

À xã Bình Dân?

Sau mới gọi là xã Bình Dân.

Lúc nào mới gọi là xã Bình Dân ạ?

À xã Bình Dân là bắt đầu từ năm 50, năm 50 cho đến kháng chiến năm 54 đấy thì là xã Bình Dân, sau đó lại chuyện sang xã Thanh Uyên.

Thanh Uyên?

Thế còn ai đặt ra xã Bình Dân, chính ngay chả biết vừa qua lịch sử Đảng đấy các anh có tìm hiểu  có chính xác không, nhưng mà tôi cũng không biết được là ai đặt ra đâu đấy, thế đấy là cái mà....
Cái thời điểm mà trước Cách mạng tháng 8 thì nó gọi là gì ạ?

Trước Cách mạng tháng 8 gọi là làng Thanh Uyên đấy, ừ làng Thanh Uyên, gọi là làng, là làng đấy.

Làng Thanh Uyên?

Mà cái làng Thanh Uyên đấy là trước đây đấy.

Thế cái chỗ bác ở đây thì gọi là là?

Cũng là làng, cũng là làng Thanh Uyên.

Làng rồi xã?

Ừ, làng Thanh Uyên, xã Thanh Uyên đấy thế thì sau đến cái khi mà thành cái xã Bình Dân đấy thì ở đây đặt tên đấy là là cái xóm Thường Kiệt đấy, đấy là cái xóm Thường Kiệt mà cái lúc đó đấy là tôi đi rồi tôi không ở nhà.

Thế trước ông bà mình làm nghề gì hả bác?

Ông bà tôi đấy thì làm ruộng thôi đấy, ông bà tôi làm ruộng, thế thực tế mà nói ông bà tôi đấy là thân sinh bẩy anh em, có mỗi mình tôi là trai thôi, còn sáu đứa em gái, chính ngay lúc mà đó là tôi làm giám đốc ở bên xưởng sẻ Phú Thọ, tham gia Thị,Thị Ủy viên, các vị ở đấy là các vị bảo là thôi kéo vợ sang đây cho miếng đất mà ở thế rồi tôi về tôi xin ý kiến của ông cụ, ông cụ không cho đi, ông cụ ông bảo như thế là có mỗi mình mày là trai đi thế là....
Nhà mình như thế là sau Cách mạng tháng 8 thì người ta xếp vào thành phần gì ạ?

Thành phần trung nông

Thành phần trung nông?
Thành phần trung nông.

Cái thời nhỏ là bác đi học ở đâu ạ?

À thời nhỏ á, thời nhỏ tôi đi học ở một cái trường tư thục ở làng, từ năm tôi lên sáu tuổi đấy trường từ thục ở làng năm tôi lên sáu tuổi, đến năm mười một tuổi thì đi  thi sơ học yếu lược ở tại Hưng Hóa, ở huyện Hưng Hóa đấy tức là lúc bấy giờ cái trường, mỗi huyện có một cái trường tổng chứ còn ấy là toàn là hương sư thôi, hương sư thôi, cho nên khi đi thi là phải thi trường tổng thế đến năm mười một tuổi tôi đỗ sơ học yếu lược thi ở tại Hưng Hóa đấy, thế sau mà đi thi về đấy thì chính ngay đấy là ông cụ tôi đấy, ông bác tôi đây này, ông bác tức là anh mẹ, gia đình ông thì cũng có cho nên ông đấy là cho con trai đi học chữ chữ Quốc ngữ, chữ Tây.
À thế như cái thời bác học đấy thì bác được học chữ Quốc ngữ hay là chữ Tây chữ Pháp?

Đi học chữ Quốc ngữ.

Bác có được học chữ Pháp không?

Không, không học đâu, không học chữ Pháp gì hết, tôi lại nói đấy con ông bác, ông ấy cho đi học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, thế tôi đấy thì ông ấy lại cho đi học chữ Nho đấy thế chứ lị.

Thế sơ học yếu lược lúc đấy so với bây giờ nó có khác gì không?

Cái trình độ về sự hiểu biết bây giờ, lớp bẩy bây giờ không bằng, lớp chín cũng không bằng chứ lại, lớp chín cũng không bằng đâu anh ạ, tại vì lúc bấy giờ người ta gọi là Sơ học yếu lước nếu mà cái tương quan nó cũng chỉ bằng cái lớp bẩy hay là lớp ấy thôi, thế nhưng mà cái cái nhận thức của nó khác lắm, lúc trước là khác lắm thế đấy là cái cái cái sau.
Thế trước Cách mạng tháng Tám thì bác có làm cái gì không?

Không, không làm cái gì cả.

Chỉ đi học thôi?

Ừ, chỉ đi học thôi.

Đang còn nhỏ?

Vâng còn nhỏ, thế chính ngay ông bác anh mẹ đấy ông có một cái gì đồ là cho con trai đi học chữ Quốc ngữ và đi học chữ Pháp, cho tôi là cháu, cháu ngoại, đi học chữ Nho.
Các cụ nhà mình xưa là có truyền thống đấy chứ?

Để tạo, ừ để tạo một cái điều kiện đấy, để sau này đấy là phục vụ dân làng nó có một cái cái trình độ vững trắc đấy đấy tôi hiểu như thế, thế thì cho nên tôi đi học chữ Nho coi như thế là đi bốn hay năm năm gì đấy, bốn năm năm gì đấy.

Bây giờ nếu mà bác...?

Bây giờ nếu mà xem cái phim phim Trung Quốc kia kìa thì là cũng nhớ mà nhớ nhưng mà cũng văn ôn võ luyện đấy cũng không được hay lắm.

Thế bác được vận động cách mạng như thế nào? Tham gia cách mạng như thế nào?Ai vận động

Tôi á.Thì chính ngay đấy là sau cái khi ấy ông Đặng Văn Khâm ông đấy là hướng đạo sinh của tỉnh Phú Thọ bắt đầu trước những ngày 19 tháng Tám ông ấy về tôi với ông ấy cũng thân quen nhau, chơi bời với nhau đấy thì trước cái khi mà Cách mạng tháng Tám đấy thì ông ấy lại về thì vẫn cứ diện kịch với nhau, thế đến cái khi mà 19 tháng Tám chuẩn bị 19 tháng 8 trước đó hai ngày hay bà ngay, ông ấy đem về cho một bộ trống đồng, trống ếch đấy, mười bộ quần áo đồng phục, mười cái mũ ca nô đấy tổ chức là đi, các cháu là sang Phú Thọ mít tinh để cướp chính quyền, ông ấy sẽ đón ở bến, bến Ngọc Tháp.
Thế lúc đấy hướng đạo là tham gia vào cướp chính quyền?

Vâng...

Lúc đấy bác tham gia vào hướng đạo à?

À không, ông ấy tham gia vào hướng đạo, thế mà ông ấy lại về đây tổ chức cho đội, cái đội thiếu nhi để đi.

Ông ấy tên là gì bác nhỉ?
Ông Đặng Văn Khâm.

Đặng Văn Khâm ạ?

Đấy đây này trong ấy của tôi có đây này.
Thế sau khi Cách mạng tháng Tám xong thì ông ấy làm cái gì không ạ?

Sau Cách mạng tháng Tám đấy thì là xong đấy thì ông ấy đi vào, vào cái xưởng quân giới, quân giới sau đó đấy thì là ông ấy tham gia cái cái tham gia công nhân, công nhân tiện đấy, ông nhân tiện ở cái cái công trường, cái trường ba trên này này, mà tiện hình như có bảy bậc đấy, bảy bậc mà ông ấy, bẩy bậc, không có bậc nào....

Bác có vào Đảng không nhỉ?

Hả?
Bác có vào Đảng không nhỉ?
Bác ấy á.

Bác đấy?

Có chứ, thế tôi đấy là vào Đảng mùng 10 tháng 7 năm 1949 và chính thức là vào mồng 10 tháng 11 năm 1949, lúc đó đấy Đảng trong cái thời kỳ còn đang bí mật cho nên ấy là tổ chức Đảng đấy là xếp đặt bí danh cho tôi đấy là Đức Đạt, coi như là bốn tháng dự bị.
Dự bị?
Bốn tháng dự bị.

Ai giới thiệu bác vào Đảng ạ?

Người giới thiệu, thứ nhất là ông Đặng Văn Bùi, ông Đặng Văn Bùi lúc đó là Bí thư Thanh niên xã, mà tôi là Phó Bí thư, thứ hai là ông Đặng Văn Tịch lúc bấy giờ là ông ấy là tổ trưởng Đảng ở cái cái chi bộ này.

Chi bộ Thanh Uyên à?

Chi bộ Thanh Uyên, là tổ trưởng Đảng giới thiệu tôi.

Cái lúc kết nạp là mình bí mật hay công khai ạ?

Bí mật, lúc kết nạp thì họ báo cho tôi đến là hôm nay ở nhà để đi tập trung chứ nó cũng không có nói là kết nạp đấy, thế hai vị giới thiệu thì một vị hướng dẫn tôi đi nhưng mà họ dặn ấy là phải đúng sáu giờ có mặt ở tại đấy.
Sáu giờ sáng hay tối ạ?

Sáu giờ tối đấy, nếu quá giờ đó họ cắt liên lạc, cho nên là tôi phải đến đến đó phải sáu giờ kém mười lăm.

Đến đó là đến đấu ạ?
Đến ở cái xóm bây giờ gọi là cái thôn Quang Trung à, xóm xóm Thái Nguyên, xóm Thái Nguyên.

Tức là ở nhà dân đấy?

Ở, ở Nam Cường.

Kết nạp ở một cái nhà dân ạ?

Ở một nhà dân, cái lễ kết nạp của nó bây giờ lúc bấy giờ đấy cũng trong thời kỳ kháng chiến nhưng mà nó làm, làm rất long trọng.

Có treo cờ có các thứ gì không ạ?

Có, có treo trên là treo cờ búa liềm và treo cờ đỏ sao vàng, dưới Các Mác, Ăngghen, Lênin, Xtalin và Hồ Chủ tịch đấy đấy, đồng chí Nguyễn Văn Phu là Bí thư lúc bấy giờ ông ấy ngồi ngồi tít trên kia kìa mà bằng đèn dầu lúc bấy giờ không có đèn điện, đang còn dùng đèn dầu, tôi ngồi dưới này nhìn lên thì rất uy nghiêm, rất là uy nghiêm.
Có phải thề cái gì không ạ?

Có, sau đến khi mà cái ông Bí thư ông ấy tuyên bố lý do xong đấy thì là người giời thiệu đấy giới thiệu, thế và ông ấy, giới thiệu xong rồi thì ông ấy cho phát biểu ý kiến, như vậy tính chất là, là lời thề, thế đại khái nó như thế này: Tôi là Phạm Văn 096, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1930 tại làng Thanh Uyên, lúc đó xã Bình dân đấy, xã Bình Dân huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ trong thời gian công tác và phấn đấu được các đồng chí trong tổ Đảng giới thiệu và rèn luyện giáo dục tôi đến nay chi ủy, chi bộ làm lễ kết nạp tôi, tôi chân thành cảm ơn, đứng trước Đảng thì tôi xin thề, đấy, đấy (cười)...
Thế cái hôm bác kết nạp thì mình bác hay là vài người nữa?

Hai người, hai người cùng kết nạp.

Kết nạp cũng một lúc?

Ừ cùng một lúc, tức là kết nạp từng người một đấy, tôi kết nạp xong, lại đến một người nữa, một người nữa bây giờ ở, mất rồi, đi bộ đội mất rồi, xong đến một người nữa, đấy cũng từng người từng người một, cũng như bây giờ đấy, đấy bây giờ cũng kết nạp từng người một.

Thế cái năm 45 cái ngày cướp chính quyền đấy thì bác tham gia thế nào?

Ngày cướp chính quyền đấy thì là.

Bản thân bác đấy?

À vâng thế cái ngày mà cướp chính quyền mà ngày 19 tháng 8 năm 1945 đấy, đấy tôi đã giới thiệu ở trên, ông Đặng Văn Khâm ông ấy ở hướng đạo sinh ông ấy về ông ấy cho tôi đấy thì ông ấy bồi dưỡng á, ông ấy tổ chức các đội thiếu niên, thiếu nhi.
Thế lúc đấy bác là, là cái gì của đội thiếu nhi?

Tôi là phụ trách thiếu nhi lúc bấy giờ đấy, lúc bấy giờ tôi đã là phụ trách thiếu nhi ở đây.

Tức là trước khi giành chính quyền?

Trước khi giành chính quyền là phụ trách thiếu nhi rồi đấy, tại vì lúc bấy giờ tôi hãy còn trẻ lắm mà, lúc bầy giờ hãy còn trẻ lắm.

Lúc bấy giờ mới có mười bốn, mười lăm tuổi?

Ừ, trẻ lắm, trẻ mà năng nổ hoạt động nó cũng nhanh nhẹn, mới lại mình là không phải ấy đâu cũng thân, mình cũng có một cái trình độ nhất định, thế thì các ông kia cũng có một cái trình độ nhất định thế thì thân quen nhau đấy, thân quen nhau.

Thế là tổ chức thiếu nhi đi mít tinh à?

Vâng đi mít tinh sang Phú Thọ đấy nhé, cơm nắm cơm gói đi đấy.

Sang Hưng Hóa đấy?

Ờ, ngày hôm sau đi Hưng Hóa, ừ Hưng Hóa đấy 14 cây.

Thế cái hôm cướp chính quyền đấy thì ở Hưng Hóa họ bàn giao chính quyền mình thế nào ạ?
Cái hôm cướp chính quyền ở  Phú Thọ đây chứ, thì tôi được chứng kiến đây này, tất cả đi mít tinh mỗi người trống, các cháu đây là trống đồng, trống ếch, lại thì là lá cờ đỏ sao vàng nhưng nó bằng giấy thôi, đấy cờ đỏ sao vàng, và dân ở đấy, ở đây như thế là cũng tổ chức đâu hơn hai chục người nữa cơ đấy là lứa tuổi trên, lúa tuổi trên là cái ông Bùi ấy là tôi tôi đang nói là giới thiệu tôi đấy, đấy Bí thư xã Đoàn đấy ông ấy được làm cái phần đấy, tôi làm cái phần thiếu nhi, đến đấy là không biết lúc bấy giờ là ông ông ông cái gì Phiên này này, tức là cái nơi là căn cứ địa cách mạng của ta đấy là ở Cẩm Khê này bắt đầu, bắt đầu ra đây đấy không biết lúc bấy giờ là ông Lê Hữu Chỉnh hay là ai đấy tôi không nhớ là coi như là Chủ tịch kháng chiến gì đấy mà chỉ giới thiệu Chủ tịch kháng chiến thì cũng không biết rằng đấy là ở đâu đến đấy cơ mà tên đấy hình như ông Lê Hữu Chỉnh tôi còn nhớ mang máng như thế, mà trong lúc bấy giờ hai hai viên quan Nhật, cưỡi, cũng cưỡi ngựa hồng nhé, mang kiếm nhé mà lúc bấy giờ đấy là có cái cái tin ấy là Nhật tuốt kiếm lên cắm xuống đất một cái là quân nó sẽ đến là cái gì đấy thế thì nhưng mà nó cũng không dám làm gì cả, không dám làm gì, lúc bấy giờ lính Nhật vẫn còn.
Lúc người ta đang bàn giao?

Nhưng mà cũng không dám, không dám có ý kiến, không dám can thiệp đến cái chỗ cướp chính quyền của Thị xã Phú Thọ, đến sáng ngày hôm sau, hai mươi đi xuống cướp chính quyền ở Hưng Hóa, lúc bấy giờ ông Đông làm Chủ tịch đấy, Chủ tịch huyện Hưng Hóa cũng tổ chức mít tinh như thế, nhưng mà ở huyện thì không có lính Nhật, các lính Pháp lính phiếc lính cơ lính  là đi hết, đi hết rồi, thế mình chỉ có, danh nghĩa thôi.
Có Nam triều thôi?

Vâng.

Thế còn trên Phú Thọ thì có Nhật?

Trên Phú Thọ hãy còn Nhật.

Còn ở Hưng Hóa thì chỉ có Nam triều mình thôi?

Vâng chỉ có mình thôi, không có, không có lính Nhật.

Thế khi Nhật đảo chính Pháp năm 45 bác chứng kiến được cái chuyện gì không? Ở đây này?

Lúc đấy hãy còn nhỏ, lúc đấy hãy còn nhỏ.

Bác có biết được những chuyện gì lúc đấy không. nghe thấy nó bắn nhau gì không?
Có, ở bên Đền Hùng, Tiên Kiên bây giờ đây này đấy là Pháp đóng ở đấy và đóng ở đấy Pháp đóng cả ở chỗ Xuân Lũng thì Nhật có ở đấy không chả biết được tháng sáu, à không biết lúc đó là tháng mấy.
Tháng 3 năm 45 là Nhật đảo chính Pháp?

Ờ đấy đấy, ừ tháng 3 Nhật đảo chính Pháp thì tôi nghe tôi nghe thấy súng bắn, thì súng bắn, bắn thì cũng bắn mấy phát súng máy với súng, lúc bấy giờ thì gọi là súng, súng trường ngày trước cũng không có đại bác mấy.

Sau nó có chạy về đây không ạ?

Ngày hôm sau có một thằng Pháp chạy về đây, chạy về đây nó lại vào trong cái rừng Mủi trong này là trước rậm lắm, trước nó vào trong đấy thế thì tôi với một số nữa đi đi thả bò ở trong đấy, thả trâu trong đấy, thì nó xuống chắc nó cũng đói, cái rừng rất rộng nhớ nó có những cái cái mầm của những cái cái dây, cái dây tôi gọi là cái dây dây cơm kiêng ăn nó chua chua ngọt ngọt nó đói nó xin, thế tôi cũng chẳng biết tiếng Tây, thế nó cũng chả biết thế thì nó mới ra hiệu là thế này, tôi bảo à thế.
Xin ăn đấy?

Xin ăn đói, thế tôi bảo thôi cho nó thế cho nó thì cái lúc nhí nhóa tối thì cánh tôi về đấy thì bắt đầu đấy thì nó lên rừng, lên rừng thì nó cũng đi.

Mình không biết nó đi đâu à?

Chả, chả biết nó đi đấu đấy, thì có mỗi thằng thôi, có mỗi thằng thôi.
Lý trưởng với chánh tổng của cái thời trước cách mạng ở cái xã mình đây họ hoạt động như thế nào ạ?

Chánh tổng thì tôi biết thế này, từ cái thời kỳ chánh tổng nhé là chánh tổng là Đặng Trần Thiệu lúc bấy giờ tôi biết đấy, làm phó tổng sau đó làm chánh tổng thì thì chánh tổng nhưng ông này rất hiền lành, làm cái nghè cắt thuốc bắc đấy.

Không bóc lột nhân dân gì à?

Không, không.

Lý trưởng cũng thế ạ?

Đấy để cho đến cái đời ông ấy đã, thì cái ông ở trong Văn Lương kia kìa làm phó tổng đến khi ông này ông Thiệu được làm, được phong chức chánh tổng bá hộ thì nghỉ thì ông Tổng Tuân ở trong kia, ở Văn Lương làm chánh tổng cái năm ấy là Nhật nó sang nhiều, bắt đầu đấy là trồng, phát ngô, trồng đay cho Nhật, thế thì không biết rằng là cái ông Tịch là cái ông mà giới thiệu tôi đây này, ông lúc đó là đang làm lý trưởng, thế không biết rằng là do tuyên truyền của cách mạng đến với ông ấy hay là ông ấy thấy dân đói mà phải phát ngô đi phát ngô non đi mà để trồng đay, dân đói cho nên là ông ấy kháng chỉ, kháng không dám kháng nhưng mà có nghĩa là cứ khất lần.
Thế là chống lại Nhật đấy?

Chống lại chánh tổng, mà chánh tổng lúc bấy giờ chánh tổng làm việc cho Nhật đấy, thằng Pháp đi rồi mà. Thế rồi ông chánh tổng Tuân này người Văn Lương vào thay ông Thiệu đây này, ông chú ông lý trưởng này tức là ông bác là anh trai mẹ tôi đấy nhà trên, nhà ông ấy nhà ông dưới muốn đi qua xuống nhà ông ấy là phải đi qua cổng nhà ông chú, ông này rất thâm hiểm, ông ấy bảo anh lính lệ đấy ông ấy nói tiếng Văn Lang, lệ mày mày xuống dưới kia bảo bảo bảo cái thằng thằng Lý Tịch lên đây tao bảo, lên ông Tịch lên, lên trước nhà chú đấy nhá chú ruột đấy, à chú anh anh, con anh con em, đấy con anh con em đấy. Tao bảo mày phát ngô đi để trồng cây đây cho quan lớn Nhật thì mày chống đối mày không làm trước mặt chú mày ý, tao đánh cho mày mấy roi để mày biết, tôi thấy như vậy là nó đánh cái roi nó đánh ngựa đấy nhé nó quật cho đâu bốn năm chiếc.
Thế là bác nhìn thấy cái việc đấy?

Ừ, nó đánh mà lúc đó tôi đang học, ông bác tôi đang học chữ Nho, học chữ Nho, nó lên nó oánh, thế tôi cho rằng thế này này cái lão này thâm thế này này, mày là chú phó lý bá hộ không bảo được cháu mày, tao kéo cháu mày lên đây tao đánh trước mặt mày  tức là đánh mày đây này, tức là nó thâm đến nỗi thế.

Mấy cái ông chánh tổng, lý trưởng đấy sau khi mình giành chính quyền rồi thì mình lập Ủy ban đấy thì ông đấy có được tham gia Ủy ban không?

Một ông Thiệu làm chánh tổng thì tham gia làm Chủ nhiệm Việt Minh, đấy Chủ nhiệm Việt Minh, thế còn là một cái ông, ông lý trưởng đấy mà bị đánh đấy thì là cái năm ấy cũng sau, sau năm 45 ít lâu đấy là đi vào cái đồn điền của ông Phiên, tức là cái căn cứ địa cách mạng đấy đấy, thế từ chỗ đó thì tôi cũng chưa hiểu cái ông này lắm, thế đến trước cái ông này đấy thì ông Củ đấy.
Cháu nghe thấy bảo ông Củ là bị bắn đúng không, khi thời gian cải cách đấy?
Đấy đấy ừ, ông Củ.

Tức là ông ấy ác ôn à?

Ừ ông Củ thì ông này thì thế này này, nhà đấy thì trước cũng bình thường thôi nhớ, thế nhưng mà được cái là cái bà bá chị gái mẹ vợ, à chị gái mẹ, chị gái mẹ thì giàu cho nên là cái hồi của cái ông mua bán các thứ này khác cũng có một cái tài sản nhất định đấy thì mới, ông anh trai thì lại là chánh tổng bá hộ rồi.

Ông ấy tên là cái gì Củ ạ?

Ông Thiệu đấy.

Ông ấy tên là cái gì Củ ạ?
Đặng Văn Củ.

Đặng Văn Củ?

Đấy Đặng Văn Củ, thế đến cái khi mà, khi Cách mạng tháng Tám thì nhà ông ấy thì giầu cho nên là cái cánh dưới Xuân Lũng nó mới nghe tin chắc là nó nghe tin cái ông này là có của nó sang ăn cướp, Tây Nhật bắn nhau ông này nhặt được một khẩu súng đến khi cướp nó vào cái là ông ta lẻn ra đằng sau, ông ta ra được lấy khẩu súng và ông ta nấp vào cái gốc cọ, đến khi mà nó ra thì ông có tỉa một thẳng đi cuối cùng, mà cái thắng đấy khổ, năm đấy mới có 14 tuổi....

Thế sao sau này mình lại giết ông ấy ạ?

Đấy thế để tôi nói, đấy ông này đấy thì thấy nó như thế thì mới lập tức về báo quan huyện, báo quan huyện, báo quan huyện thì mới quan huyện nó mới lên lên đấy thì ông này cũng mất món tiền, món tiền thế sau đó thì cái việc đó trắng đấy, coi như được quan huyện nó để yên cho, thế đến cái khi mà Cách mạng tháng Tám, thì ông ta cũng làm Chủ tịch lâm thời đấy của cái thôn này đây này, đấy Chủ tịch lâm thời đấy.
Tức là cũng được tham gia trong bộ máy của mình?

Ừ đấy tham gia Chủ tịch lâm thời, và sau đó được kết nạp vào Đảng đấy, kết nạp trước tôi đấy, kết nạp năm 48 gì đấy.

Cái ông Đặng Văn Củ đấy?

Ừ Đặng Văn Củ đấy, kết nạp năm 48 tại vì tôi vào Đảng đã thấy có ông ấy rồi mà, thế...

Thế sau sao ông ấy lại bị bắn ạ?
Nhưng mà thế này này ông ấy có dính mấy cái tội, cái tội thứ nhất, cái thời kỳ Ngô, Ngô Đình Vận, Cung Đình Vận.

Cung Đình Vận?

Làm tuần phủ Phú Thọ mà tay này đấy là rất là gian ác, sau cái khi mà Cách mạng tháng 8 nổi lên ở Thái Nguyên đấy Pháp nó mới điều lên Thái Nguyên để, để mà diệt cách mạng ta cho, cho lúc đấy gọi là giặc cỏ, thì ở đấy thì bị cách mạng bắn chết cái thằng Cung Đình Vận ở đấy. Trong cái thời kỳ Cung Đình Vận làm Tổng đốc, tức là tuần phủ đấy, thì nó cũng có một cái quản lý những người thành tích bất hảo, kể cả ăn trộm ăn cắp kể cả nghi vẫn là đi cách mạng, nghi vấn là thế nó thế kia gọi là thành tích bất hảo tất, thế ông này ấy thì lại có, có cái tội đấy là.
Ông Củ đấy à?

Đấy ông Củ đấy làm lý trưởng mà kê khai tất, kê khai, kể cả những người ăn trộm ăn cắp, kể cả những người không mà có cái hằn thù với gia đình ông ấy cũng kê khai, cứ mỗi một tháng quan nó phải báo đi đến trình diện một lần, đấy là ông ấy tội thứ nhất. Đội cải cách người ta khép vào là phản cách mạng, đấy khép vào cái tội phản cách mạng. Cái thứ hai nó khép vào tội, năm 45 là đói, ông ta tổ chức phát chẩn bần cho dân.

Đấy là có công đấy chứ?
Thế ngày xưa đấy mình nấu, nấu cháo đấy thì thường hay cho vôi, vôi là vôi nước vôi trong để nó cho dừ, đấy thì dân ở đây thì cho rằng đấy là cho vôi vào để, nó bục ruột nông dân, đấy.
Thế là quy ông vào cái tội đấy?

Quy ông cái tội đấy là cái tội thứ hai, cái tội thứ ba, ông ấy làm Chủ tịch có sắc lệnh giảm tô mà gia đình nhà ông ấy phải giảm tô giảm tức, đấy, nhưng mà ông mới giấu, đến khi Đảng bộ người ta đấu tranh lúc bấy giờ mới thực hiện.

Nhưng sự thực có phải là như thế không ạ?

Biết được nó có giảm tô giảm tức thật, nhưng mà có giấu hay không hay là.

Thế cái sự thực ông ấy có giấu không?

Ừ đấy, ừ có phải giấu hay không thì không biết.

Nhưng mà cứ qui như thế?

Thế nhưng mà, nhưng mà chậm đấy đại khái như thế.

Ông ấy làm Chủ tịch có lâu không?

Lúc bấy giờ là Chủ tịch lâm thời đấy.
Ông ấy làm được mấy năm ạ. Ông Củ đấy ạ?

Ba, bốn năm gì đấy, ừ ba, bốn năm đấy.
Tức là sau khi giành chính quyền xong?
Sau khi giành chính quyền xong mà đến khi giảm tô, đấy như thế đã bốn, năm năm gì đấy.

Thế các Ủy ban cách mạng ở mình thì được như thế nào?

Đấy.

Lúc đấy gọi là Ủy ban lâm thời đấy?

Ủy ban lâm thời đấy, Ủy ban lâm thời, thế là Ủy ban lâm thời, thì cũng có Chủ tịch, đấy ông Củ đấy làm Chủ tịch Ủy ban lâm thời đầu tiên, ông Khiêm đấy là một cái ông mà kết nạp Đảng đầu tiên ở, ở cái làng này ấy thì làm phó Chủ tịch, thế một ông ấy là đi, đi lính Pháp về, thế lúc bấy giờ thì tôi hãy còn nhỏ, tôi đi học cái lớp quân chính ở trong Văn Lương về.
Thế lúc bấy giờ thì bác làm cái gì?

Đấy lúc bấy giờ tôi là, là, là Bí thư chi đoàn nhé, à phó Bí thư chi đoàn.

Cái lúc vừa giành chính quyền ấy?
Ừ nhé bắt đầu làm phó Bí thư đoàn rồi nhé, thì tôi mới đi học, học lớp quân chính ở trong, trong Tự Cường.
Cháu tưởng lúc bấy giờ bác đang phụ trách thiếu nhi?
Đấy phụ trách thiếu nhị mà lại, phụ trách thiếu nhi xong mới đi học, đi học lớp quân chính mà.
Bác đi học vào thời điểm nào?
Đấy năm, năm 46.
Sau đấy về là làm Bí thư? À phó Bí thư
Ừ, ừ, đấy năm 46, đi học như thế 6 tháng cơ, đấy lớp quân chính mà tôi nhớ là, cái ông Thông ấy là gì đấy thế là bảo ấy là ở, ở Khu ủy về, về giảng đấy, thế đến cái khi mà đặt ở Tự Cường mới nghe, nghe tin là ở Tự Cường là thằng chánh Xiên nó đi theo, theo Quốc dân Đảng ở Phú Thọ, nhưng lại chuyển về Văn Lương, kết thúc ở đấy tôi mới lại về tham gia du kích.
Cái lớp ở đấy có đông người học không ạ?
Khoảng độ bốn năm chục, bốn năm chục.
Thế thì bác về tham gia du kích, thì bác bảo làm phó Bí thư thì đến năm nào bác làm Phó Bí thư đoàn?
Đấy, về làm Phó Bí thư đoàn luôn.
Tức là vừa tham gia du kích vừa làm Phó Bí thư đoàn?
Ờ, vừa tham gia du kích vừa Phó Bí thư đoàn.
À, tức là năm 46 đấy?
Ờ, 46 đấy, từ 46 cho đến năm 49, đến kết nạp xong đến năm 50 thì coi như tôi lại đi vẫn cứ liên tục như thế. Cho nên là Phó Bí thư đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp không được tính cái tiêu chuẩn huân chương, đấy, chỉ được tính Bí thư thôi.
Tức là phó thì lại không được?
Phó không được, ờ như thế chứ lại, ở xã người ta cho mấy.
Tức bây giờ người ta tỉnh như thế đấy à?
Ờ bây thế thì không được, lúc bấy giờ thì ở xã nó thời kỳ chống Pháp nó chỉ cho tính thế này. Bí thư đấy và Thường vụ Chi ủy, đấy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng Công an, xã đội trưởng, trưởng Phụ nữ, trưởng Thanh niên, đấy, cho tính thế thôi.
Năm 45, 46 ở xã mình có nhiều đảng viên không ạ?
45, 46, 45, 46, năm 47 mới có chi bộ, đầu tiên là ông Khiêm đây này, đấy, cũng được kết nạp Đảng ở tận trên Cộng Hòa, tức là Vực Trường cơ, thành lập chi bộ ghép gọi là chi bộ Bắc Bình Cộng. Bắc Sơn tức là...
Mấy xã liền?
Ờ, Bắc Sơn, Bình Dân, Cộng Hòa, đấy, gọi là thành lập chi bộ gọi là Bắc Bình Cộng.
Thế thì tức là cái xã Bình Dân năm 47 đã là xã Bình Dân rồi?
Ừ, ừ, đấy. Ừ, năm 47 đã là xã Bình Dân rồi, năm 47 là xã Bình Dân rồi. Thế là cái, đấy là cái bước đường đi như thế.
Cái khi mà thành lập chính quyền đấy thì Ủy ban cách mạng của mình thường thường bàn về những vấn đề gì ạ? Họp bàn vấn đề gì?
Tôi thì cũng không được ấy lắm đâu nhưng mà thường thường lúc bấy giờ thế này này, bàn về kháng chiến, tức là bắt đầu kháng chiến đấy. Bàn về Bình dân học vụ. Thế cũng lại bàn về cái việc dân việc làng, việc tâm linh. Đấy, đại khái đấy, đấy.
Thế bác có đi dạy Bình dân học vụ không?
Không đi dạy Bình dân học vụ, không đi dạy Bình dân học vụ, mà lúc đó ví dụ ông bủ tôi này còn ở cái nhà bên kia đấy là cái nơi mà, mà dạy Bình dân học vụ. Mãi cho đến cái khi mà hết Bình dân học vụ thì thôi.
Cháu tưởng lúc đấy những người biết chữ là phải đi dạy chứ ạ?
Không, không, không, cử ra một số người thôi. Ví dụ ở ngoài kia là ông tổng Thiệu này, thì bà Sắp này, đấy, ví dụ bà nhà tôi đây, đấy, đấy là đi dạy Bình dân học vụ. Tức là cái cụ nào là luống tuổi thì đi dạy các cụ luống tuổi. Cụ nào mà tuổi trung thì là dạy các cụ tuổi trung. Ông bà nào mà trẻ thì dạy cái lớp, lớp trẻ, đấy chứ không...
À thế bà nhà mình ngày đấy cũng đi dạy Bình dân học vụ?
Ờ, ờ đấy, nhà tôi là đi cũng dạy Bình dân học vụ mãi đấy (cười).
Thế bà ngoài dạy Bình dân học vụ bà còn tham gia cái gì nữa không?
Úi trời ơi, tôi lấy nhà tôi, bà ấy nhà tôi là 8 năm mới đẻ đứa đầu lòng, phải tám năm.
Ông với bà lấy nhau năm nào?
Lấy năm, năm, cũng gần cuối năm 49, đấy, năm 49. Sau đó là tôi đi dạy học này. Thế thì suốt cả cái thời kỳ đấy, 5 năm dạy học, năm nào tôi cũng về, đấy, năm nào cũng về. Thế thì thời kỳ mà tôi đi cải cách ruộng đất, Tết nào bà cũng đến, thế nhưng mà không, không có, nên rằng lúc đó là ấy là son rỗi.
Xóm gì ạ?
Bà ấy son, son rỗi.
À, son rỗi?
Son rỗi thì đi dân công nhiều, đấy, cứ có đi dân công đâu là đi, son rỗi mà, còn những người kia là nó có con có cái, đấy.
Thế bà nhà mình là có tham gia vào các tổ chức chính quyền không? Trong bộ máy chính quyền đấy?
Không, không, bà ấy chỉ có dạy Bình dân học vụ thôi.
Chỉ dạy thôi?
Thế mới đi Thanh niên xung phong với đi dân công.
Phong trào Bình dân học vụ ở mình có rầm rộ không ạ?
Úi trời lúc đó là rầm rộ chứ, lúc đó thì là thực tế thế này.
Mình tuyên trưyền như thế nào ạ?
Ờ, đại khái tức là thế này này, văn bản chỉ thị của Nhà nước nhá, đã có nhá, thế và những người không biết chữ thì chính bản thân người ta đã thấy khổ rồi, ví dụ ký chả ký được (cười), đấy, xem cái thơ của con nó gửi về không xem nổi, đấy, thế đấy là cái tủi thân của người ta rồi. Với lại đồng thời là có người dạy đó là người ta học thôi, người ta học ngay. Lúc bấy giờ đấy ở đây được cái là không phải dạy đêm, chỉ có dạy trưa thôi, cứ trưa thôi, cứ trưa đến là quãng độ 11 giờ là tất cả là đến lớp nào thì là đến lớp đấy, đấy, lớp đấy. Thế còn thì có bàn ghế đâu, gọi là cái cánh cửa nhờ nhà ai cánh cửa cánh phản nhấc ra mà, mà học.
Học ở đâu ạ?
Nhà dân, đấy, ví dụ nhà ông tôi ở bên kia kìa.
Có tổ chức học ở đình hay là...?
Không, không ra đình, tổ chức ở nhà dân hết. Thế và các chị em phụ nữ cũng nhà dân hết, đấy, nhà dân hết.
Có người nơi khác đến dạy mình không ạ?
Không, toàn là người, người làng mình thôi, người làng mình dạy mình. Thế, thế đấy là cái mà...
Thế năm 46 mà Tổng tuyển cử đấy thì mọi người đã biết đọc được chưa, để mà bầu cử chưa?
Năm 46 á?
Vâng.
Biết rồi, biết rồi, biết đọc cái rồi.
Ví dụ bầu ông Nguyễn Văn A đã đọc được chưa ạ?
Ờ, bầu ông Nguyễn Văn A đọc được rồi, đánh vần được rồi, chứ mà đọc thông thạo như bây giờ chả đọc được, nhưng mà đánh vần được.
Tức là không phải có những cái ban viết giúp nữa?
Ờ, không, không, không có, không phải ban viết giúp.
Thế cái thời mà Tổng tuyển cử đấy ở địa phương mình chuẩn bị như thế nào ạ? Năm 46 đấy ạ?
Năm 46 nhờ. Ngày không biết bao nhiêu tháng giêng?
Mùng 6 tháng 1.
Ừ, đấy, đấy, mùng 6 tháng giêng năm 46 là mình Tổng tuyển cử. Đấy, chính là như thế, tôi phụ trách thiếu nhi, lúc bấy giờ đấy là về mặt tuyên truyền, bảng, áp phích là hoàn toàn là cái đội thiếu nhi tất, đấy, đội thiếu nhi tất. Lấy ví dụ, các em nó mới là phân ra từng nhóm, từng tổ một, từng xóm một. Mỗi một nhà, nhà nào lúc đó làm gì đã có sân gạch như thế này, còn phơi bằng nong, thì mỗi em đấy là cho mượn một chiếc nong.
Xong rồi viết khẩu hiệu lên cái nong?
Ờ, kẻ, viết khẩu hiệu vào nong, đưa ra ngoài cổng nhà mình đấy, đấy, để tuyên truyền. Không những ngày bầu cử và kể cả các công việc khác cũng thế, đấy, cũng thế. Ví dụ như lọ gạo nuôi quân, hay là chống chiến tranh phá hoại, à chống, chống giặc càn, đấy, thì cũng làm như thế, cũng bằng cái hình thức tuyên truyền như thế tất.
Ở địa phương mình bầu có nhiều người không?
Bầu, bầu cái gì cơ?
Đấy, cái bầu cử năm 46 đấy, Tổng tuyển cử đấy?
Không biết rằng là, tôi cũng không nhớ lắm đâu.
Thế ngày đấy bác có nhớ là cái phiếu in hay là phiếu viết tay?
In, in chứ, in li tô đấy, chứ không phải in như mình bây giờ đâu, in li tô.
In trên giấy đẹp không ạ?
Ờ, trên giấy cũng xoàng thôi, ta, tôi gọi như là không biết có phải là giấy bản không (cười).
Tức là giấy không được đẹp?
Ờ, không được đẹp, thế nhưng mà thôi có cũng được.
Nhưng mà đã là in li tô rồi?
Ừ, in li tô rồi đấy.
Cái danh sách đấy bác thấy có nhiều người không?
Cũng cái tầm độ đâu bảy, tám vị gì đấy. Bảy, tám vị đấy, rồi thì cũng từ trên xuống dưới, thì lúc đó đấy thì kể cũng tuyên truyền là ông này làm cái này, ông này làm cái này đấy, đại khái như thế.
Có làm thành thơ, vè gì không để cho dễ nhớ không ạ?
À không, không, chỉ có khẩu hiệu thôi, khẩu hiệu. Đấy, thế đấy là cái năm 46. Thế, thế còn ngoài ra đến cái thời kỳ mà Pháp nó, nó, tức là sau cái thời kỳ mà kháng chiến toàn quốc nhá, thì lúc bấy giờ là ngay cái làng này này là mỗi nhà đấy là một cây, hai cây, ba cây tre rào xung quanh làng, gọi là rào làng kháng chiến.
Rào làng kháng chiến?
Có mỗi một cái cổng mà, mà đường cái nhựa ô tô đi ngoài kia đi vào đấy.
À bác à, cái ngày bầu cử đấy thì người ta có chỉ định là mình phải bầu ông này, ông kia không? Hay là mình tự...?
Không, không, chỉ có giới thiệu thế này anh này, ông này hiện nay đang làm cái này, ông này đang làm cái này, ông này đang làm cái này, đấy. Các vị trí của các vị lãnh đạo.
Chứ người ta không bảo mình phải bầu cho ông này hay ông kia à?
Không, phải bầu ông này, ông này, ông này, không, không có. Chỉ giới thiệu ông này ở vị trí này, đang làm cái này, đấy, đang làm cái này.
Vừa rồi bác bảo rào làng kháng chiến, thế cái vùng của mình đây gọi là vùng tự do, vùng tạm chiếm hay là vùng gì ạ?
Không, vùng này đấy là vùng thường thường là Pháp nó đóng ở Ba Triệu ở đây này, cách đây vào khoảng 6 cây số, nó thường hay tấn công lên. Đấy, tấn công lên ban ngày thì mình biết, sợ là cái tấn công ban đêm, cho nên ấy là tổ chức rào. Cái này là có chỉ thị từ cấp trên đây, đấy, rào làng kháng chiến để bảo vệ, bảo vệ khi bất trắc xảy ra. Còn lúc bấy giờ...
À thế khi mình nhận được chỉ thị từ Trung ương, cấp trên là lúc nào ạ?
Vâng, xuống huyện, thì tôi cũng không biết được, lúc bấy giờ thời gian bao nhiêu thì không nhớ, nhưng mà sau thời kỳ thì...
Nhưng mình nhận bằng cách gì ạ?
Tức là công văn về, đấy, công văn về. Công văn từ tỉnh này đến huyện, đến xã, đấy, thế thôi.
Thế Pháp càn đến đây thì nó có đóng quân ở đây không ạ?
Không đóng, nhưng mà nó có mấy cái trận mà nó đóng ác, làm ác.
Thế các đội tự vệ, đội Cứu quốc mình có được thành lập không?
Có.
Để bảo vệ làng?
Đấy, thế thì thành lập như thế nhá, và mỗi khi Tây nó tấn công thì, cái này cũng là, là chủ trương của cấp trên này, làm cái cây định, định liệu.
Cây gì ạ?
Cây đỉnh liệu, định liệu.
Định liệu à?
Định liệu, tức là ví dụ Tây nó đến đây thì đốt cái cây đấy cao lên, khói nó bay cao lên, thật cao, tựa như là cây ăng ten đấy. Thế làng trên thấy cái đấy này tức là Tây nó tấn công.
Cái kiểu như ngày xưa người ta đốt lửa từ ngọn núi này sang ngọn núi kia để báo có giặc ngoại xâm đấy?
Ừ, đấy, đấy, là một. Cái thứ hai nữa là chuông, đánh kẻng, đánh kẻng báo. Giặc rút cũng đánh kẻng báo để dân về. Nó có mấy cái lần, lần thứ nhất là...
Cái thời gian đầu tiên, cái lần đầu tiên bác thấy Pháp trở lại mình là năm bao nhiêu ạ?
Trở lại mình à, năm...
Năm bốn mấy ạ?
Lúc bấy giờ là tôi đi rồi, đi rồi. À còn, còn ở nhà, còn ở nhà 49. 49, 50 gì đấy.
Tức là nó lên nó càn mình ở đây?
Ừ 49 chứ còn gì nữa, 49 nó đã đóng trên kia kìa. Tại vì tôi nhớ thế này nhá, tôi chuẩn bị chính thức, chưa chính thức thì đi học lớp văn hóa Lê Đồng ở Minh Hạc, Phú Thọ, thì đến khi về đấy, đi đò về đến chỗ Vực Trường đấy thì Huyện ủy Tam Nông phải đại hội nhờ ở đấy mà, thì lúc bấy giờ giặc đã đóng Ba Triệu rồi.
Vừa rồi bác nói bác học cái lớp văn hóa Lê Đồng à?
Ừ, học lớp văn hóa Lê Đồng.
Đấy là lớp gì ạ?
Lớp chuyên môn văn hóa cho các đồng chí đảng viên.
Cái lớp đấy mở ở đâu ạ?
Mở ở Minh Hạc, do Ban Tuyên huấn tỉnh Phú Thọ mở.
Cái lớp đấy là mở năm nào bác nhờ?
Mở năm bốn, đấy tôi, tôi kết nạp tháng trước thì tháng sau đi đấy. Kết nạp tháng trước thì tháng sau đi.
Cái lớp đấy người ta dạy mình những cái gì ạ?
Toàn văn hóa thôi.
Tức là về cái gì ạ?
Về, về văn hóa, tức là về, nếu mà tôi trình độ 7 thì nó dạy trên 7.
À tức là học bổ túc thêm?
Đấy, học bổ túc văn hóa. Thế đấy là, là...
Thế vừa rồi bác có nói là bác làm bên tự vệ, thế đấy là năm 46 à?
Ừ, 46, đi học ở trong kia về tham gia dân quân, gọi là du kích.
Bác tham gia dân quân du kích hay là chỉ huy dân quân du kích?
Tham gia dân quân du kích, tại vì lúc bấy giờ hãy còn nhỏ tuổi. Đấy, tham gia dân quân du kích.
Dân quân du kích lúc đấy là có được trang bị cái gì không ạ?
Không, mỗi ông, được khoảng mấy ngọn giáo với mấy cái mác, kiếm.
Có súng không ạ?
Không có, lúc đấy không có súng, chưa có súng.
Có ai huấn luyện mình không ạ?
Có một cái ông trung đội trưởng mà ông ấy đi lính Pháp về.
Ông đấy tên là gì bác?
Ông ấy là ông Đặng Văn Tụng, bây giờ ông ấy chết rồi, lúc bấy giờ ông ấy làm trung đội trưởng đấy, ông đi lính Pháp ông ấy làm trung đội trưởng.
Sau năm 45 là ông đấy theo mình, ông huấn luyện mình?
Ừ, sau thì là ông ấy tham gia, là trung đội trưởng ông huấn luyện mình. Thì ông huấn luyện ấy thì gọi là những cái chương trình cơ bản là đi một hai, một hai, nghiêm, đứng nghỉ, thế đằng trước, đằng sau quay, bên phải, bên trái quay, đi đều bước, đấy, lăn lê bò toài.
Huấn luyện có lâu không ạ?
Cũng quãng độ, huấn luyện riệt cũng quãng độ tuần, hơn tuần gì đấy. Nhưng mà sau đó thì cứ, cứ mỗi một tuần là một buổi, mỗi tuần là một buổi. Thế đêm tự vệ, du kích tập trung thì ông ấy lại huấn luyện ban đêm.
Tức là mình ở tập trung ạ?
Vâng, ông lại huấn luyện ban đêm.
Mình ở tập trung một chỗ, không về nhà mình ở?
Ở tập trung, tối đến là tập trung.
À, chứ còn ban ngày thì về nhà?
Ờ, ban ngày thì về nhà làm.
Thế ai nuôi mình ạ? Ai nuôi cái đội du kích đấy ạ?
Không, chả ai nuôi, nhà mình nuôi tất đấy mà, chả ai nuôi đâu (cười).
Thế bác tham gia du kích đấy được lâu không?
Đấy hả, đến, đến khi bắt đầu đi thoát ly.
Thế bác có đánh một trận càn nào không?
Không, không tham gia đánh một trận càn nào. Không tham gia đánh trận càn nào, nhưng mà dân làng ở đây là có mấy, là có một trận càn mà nó cũng oanh liệt đấy. Lúc bấy giờ Pháp nó đang đóng ở Ba Triệu, cách đây độ 6 cây số, đang đóng ở Lộc Vừng cách đây cũng độ 6 cây số nhưng ở phía bên trong, nó mới tấn công lên trên đây, lên trong cái Gò Văng này, thì cái, không biết cái đơn vị đấy là đơn vị nào không biết, lúc bấy giờ cũng chả biết, nó mới ở đây rồi nó tấn công ra, sau đó là ở đây bắn, bắn, mà muốn ra là phải qua một cánh đồng, cho nên chả biết là thấy gì.
Thế mình không được trang bị vũ khí thì đánh nhau bằng cái gì ạ?
Lúc bấy giờ đấy là toàn bộ đội địa phương hay là bộ đội đấy về chứ còn mình không có, ừ, mình không có, mãi sau này thì mình mới có cái súng mà có súng trường cái gì dài dài đấy.
Mút cơ tông à?
Không, Anh đô nê xiêng xi noa.
Bác đọc chậm lại cái từ đấy?
Anh đô nê xiêng xi noa, đấy.
Anh đô nê xi noa?
Ừ, Anh đô nê xi noa, hình như là của Nga hay sao đấy.
Lúc đấy mà đã được Nga viện trợ rồi à?
Ờ, Nga, dài thế này, dài, mà cái này là cái ưu điểm đấy, bắn nó không giật, đấy, bắn nó không giật.
À thế bộ đội địa phương thì có được trang bị không ạ?
Bộ đội địa phương thì là cũng, cũng có, được trang bị súng, súng máy, mỗi trung đội là có một súng, súng trung liên. Thế mỗi một trung đội, cái anh trung đội trưởng đấy thì là có một trung đội phó được một khẩu súng lục, còn thì toàn súng trường.
Trong thời gian kháng chiến thì bộ đội chính quy có về đóng ở tại địa phương mình không ạ?
Có, có, thế lúc bấy giờ không biết cái đơn vị nào chả biết.
Người ta đóng có lâu không ạ?
Đóng cũng khoảng độ tháng, hơn tháng gì đấy.
Ngay tại xã mình đây?
Ờ, ngay tại đây, ngay tại nhà ông bủ đây.
Thế mình có phải đóng góp để nuôi họ không ạ?
Không, không phải đóng góp, của họ tất. Với là một cái lịch sử thế này nữa này, thời kỳ, thời kỳ kháng chiến bùng nổ, gọi là kháng chiến toàn quốc, lúc đó là ở, ở đây này thì cái trường Sĩ quan lục quân ở Sơn Tây đấy, sĩ quan lên sơ tán thì lại lên đây ở, đấy, lên đây ở. Lên đây ở như thế đấy là họ cũng ăn của họ thôi, thì rau diếc các thứ này khác họ cũng làm hết, nhưng mà dân là phải tiếp, tiếp, đến phục vụ nhà cửa, tiếp đãi cho người ta.
Mình có Hội Mẹ chiến sĩ không ạ?
Có.
Cái Hội Mẹ chiến sĩ đấy là làm những việc gì ạ?
Cái Hội Mẹ chiến sĩ đấy thì là cái thứ nhất là những người đi tìm quân, à đi tòng quân thì đến động viên, đấy, đến động viên, động viên gia đình, động viên những người tòng quân. Thế còn thì bộ đội địa phương về đóng ở đây thì các bà mẹ đấy ai mà quần áo rách hay ấy đó mà không vá được đấy là đem đến thì các bà mẹ vá hộ, đấy. Làng này đấy là ngày xưa đấy là về mặt tâm linh có những cái cờ đẹp lắm, thêu long, tức con rồng, ly, con quy, phượng vài mét, xong đến cái khi cho Hội Mẹ chiến sĩ may áo trấn thủ.
Lấy cái cờ đấy để may áo?
Ờ, cho bộ đội, đấy, đấy cũng là cái, cái phong trào, phong trào.
Thế có nuôi thương binh không ạ?
Năm 54 sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ thì làng đây như thế là được hai thương binh về làng. Một thương binh là anh cái gì Chinh, người ở Nam Định, đến khi giải phóng Thủ đô thì anh ta lại về quê Nam Định. Và một ông Đồng Văn Đảm thì quê ở Hưng Yên và sau đó thì gia đình không còn ai nữa thì ông đấy mới ở đây, dân làng ở đây lấy vợ cho ông ấy và bây giờ ông ấy cũng có con cái tất cả ở đây.
Mình có vận động chị em phụ nữ lấy thương binh không?
Thì vận động cũng chả vận động, thế nhưng mà ví dụ thế này này, nói thì bảo vận động, ví dụ như là các chị em, ví dụ ở đây ông, ông ấy là thương binh, thế có cái bà Hương, thế bà ấy chồng thì chết, liệt sĩ, thế bấy giờ đấy thì là bà ấy hãy còn trẻ, thế thì chả, thì cũng bảo, kể như thế nếu đi bước nữa thì lấy ông như thế cũng phải, đại khái như thế, thế bảo vận động lên lấy ông ấy thì cũng không vận động, đấy.
Tức là lúc đấy không vận động?
Ừ, không vận động.
Có nhiều nơi lại vận động lấy thương binh đấy chứ?
Không, không, không vận động. Thế nhưng mà trong cái hoàn cảnh như thế mà ông ấy như thế, tôi vừa kể đấy thì nếu đi bước nữa thì thôi lấy cũng được, đấy, đại khái thế.
Thế việc thành lập các đội Cứu quốc ở địa phương mình có không ạ?
Có Thanh niên Cứu quốc đấy. Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Nhi đồng Cứu quốc.
Lúc đấy bác đã làm Thanh niên chưa?
Ừ, đấy, lúc đấy Thanh niên đấy, lúc đấy là...
Là Phó Bí thư Thanh niên?
Phó Bí thư Thanh niên xã, mà phụ trách ở thôn này này.
Thanh niên Cứu quốc đấy là bác thường làm những việc gì?
Thanh niên Cứu quốc thì là cái thứ nhất đấy, ví dụ như đi dân công, đấy.
Vận động đi dân công?
Vận động đi dân công. Cái thứ hai vận động vào dân quân, du kích. Cái thứ ba là ví dụ như những cái công việc gì đấy làng nó đột xuất thì cũng như là bây giờ đấy, thanh niên là phải đi đầu, ý tứ nó như thế. Nhưng mà ngày xưa hoạt động vui lắm, hoạt động như thế này nhá, đúng đấy là chả được cái sinh hoạt cái gì đâu nhưng mà về ăn cơm nhà đấy, nhưng mà vẫn vui.
Lúc đấy bác đi làm có lương không?
Không, vẫn vui, ăn cơm nhà đấy, vẫn đi. Đấy, trưa về ăn cơm nhà. Ví dụ như là, hay là đến cái chỗ nọ chỗ kia thì...
Cái lúc đấy là bác chưa lấy vợ nhờ?
Ờ, chưa, lúc đấy chưa, quen biết thì bảo nay ở đây ăn cơm có thức ăn, thì ở ăn cơm.
Thế như bác đi công tác đấy thì vẫn phải mang cơm nhà đi ăn à?
Đi công tác á?
Vâng.
Úi trời chả cơm nhà nhưng nó cũng gần như cơm nhà còn gì nữa. Tôi đi, bắt đầu ông Giám đốc Sở Giáo dục Liên khu Việt Bắc là ông Nguyễn Lân ký quyết định lên Hà Giang là tá sự nhá, tức là giúp việc đấy, chứ chưa phải là cán sự, tá sự đấy. Lên đấy thì là ông cấp cho bốn mét vải diềm bâu, đấy, diềm bâu trắng.
Dèm bâu ạ?
Diềm bâu, gọi là cái loại diềm bâu.
Diềm ạ?
Ừ, diềm bâu, tên nó gọi là diềm bâu, tức là hình như là cái vải mà ta hay là thế nào, hay là ở trong tề đem ra đấy, mà trắng, về may quần áo được một bộ. Thứ hai là được một cái chăn chiên. Thứ ba đấy là đến cái khi công tác được một năm rồi ông phát cho một cái chăn bông và mỗi một tháng được 36 cân thóc, đến tại kho thóc để lĩnh, về thế ông xay thế nào, ông xay kệ, đấy, thế chứ không có lương có lậu gì đâu.
À cái việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 ở Hà Nội, bác có nghe thấy thông tin gì không? Khi vừa cướp chính quyền xong đấy?
Cướp, cướp chính quyền xong thì...
Ở đây bác có nghe được thông tin gì về cái việc đấy không?
Ờ mít tinh mùng 2 tháng 9 năm 45 ở tại vườn hoa Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bác có nghe được những thông tin đấy à?
Ờ có.
Thế bác nghe bằng cách gì?
Lúc bấy giờ là có, có báo rồi. À có, có, gọi là cái tin, tin tức rồi.
Đấy là báo ạ?
Ờ, tin, tin tức của Ban Tuyên huấn đưa về.
Nhưng nó là tờ báo à?
Ờ, nó là tờ báo.
Tên là báo Tin tức ạ?
Ừ, gọi là báo Tin tức. Nó cũng thế này thôi, nhưng mà giấy gọi là giấy, giấy trắng như thế này.
Cũng in li tô?
In li tô.
Khổ to không ạ?
Khổ, khổ thế này, cũng to bằng thế này thôi.
Tức là khổ A4 đấy?
Ờ, khổ A4, cũng là một mặt thôi chứ không, không được hai mặt.
In trông có đẹp không ạ?
In li tô thì có gì mà đẹp (cười). Mãi rồi sau tôi mới nghiên cứu, cái in li tô này đấy, chẳng qua nó viết ra một cái, một cái bản, một phiến đá rất nhẵn, viết ngược.
In thạch đấy?
Ờ, viết ngược trở lại, đấy, ngược trở lại, ngược chữ, xong đó nó in vào nó quét thế này thì thành ra đấy.
Cái kiểu như in lưới bây giờ đấy?
Ừ, đấy, đấy (cười).
Ngày đấy mình có đài không ạ, để nghe không?
Chưa, chưa, chưa, mãi cho đến cái thời kỳ chiến tranh phá hoại.
Chiến tranh phá hoại là thời nào ạ?
Chống Mỹ này mới có.
Đấy là thời chống Mỹ.
Ừ mới có đài, mà tôi như thế đấy là năm...
Thế cả cái thời chống Pháp là không có đài à?
Không.
Ở địa phương mình đây này?
Ừ, không có. Mà tôi đấy là thời kỳ chống Mỹ, làm Giám đốc, được phân phối một cái đài Ô li ông tông (cười), đấy, buổi nào thứ bảy tôi về ấy mà, tôi treo ở sân là...
Tức là thời chống Pháp là mình không được nghe đài?
Không, không có nghe đài.
Thế báo thì ngoài cái báo Tin Tức đấy ra thì còn cái báo gì nữa?
Báo Tin Tức, báo Cứu quốc, ờ, báo Cứu quốc.
Bác có hay được đọc cái báo đấy không?
Có, đấy, tức là mỗi chi bộ có một tờ báo Cứu quốc, thế nhưng mà nhất là cái khi...
Có hay có không ạ?
Cũng, cũng chậm, đấy, cũng chậm, kể hàng ngày cũng có nhưng mà chậm, ừ chậm. Đấy là cái, cái nó như thế.
Thế cái lúc đấy thì Ủy ban mình có các thiết bị văn phòng như máy chữ hoặc là...?
Không, không, không, toàn viết tay tất, ờ, toàn viết tay tất. Tủ cũng chả có mà, thế bàn...
Trụ sở có không ạ?
Trụ sở cũng chả có mà, mà đi nhờ nhà dân mà, bàn cũng nhờ nhà dân tất mà. Các vị ấy làm lúc bấy giờ đấy thì sáng ngày đi làm, dân mà, à đi làm Nhà nước mà, thế trưa thì về ăn cơm.
Thế như xã mình đây ví dụ như là nhận các chỉ thị ở trên xuống thì mình nhận bằng cách nào?
Triệu tập huyện họp, hoặc ấy là có liên lạc đến. Ví dụ như là lệnh gì cấp tốc từ huyện nó đưa về chuyển xã nọ sang xã kia thì sang xã kia, từng xã một, luân lưu như thế.
Bác có nghe về cái sự kiện ngày Toàn quốc kháng chiến năm 1946 không? Tháng 12 đấy, ở đây này?
Có, Toàn quốc kháng chiến.
Có nghe được cái lời kêu gọi của Bác Hồ không?
Có nghe.
Bác nghe như thế nào? Vì không có đài mà?
Ờ, thế mãi sau này mới ấy chứ, sau này thì mới, mới nhận được cái tin này đấy chứ, chứ lúc bấy giờ có đài đâu.
Thế cái lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến đấy?
Ừ, ừ.
Cái tin đấy là ở đâu đưa về ạ?
Tin là cũng ở huyện, cũng bản, bản Tin tức đây, đấy.
À chứ làm gì có đài mà nghe trực tiếp, không được nghe trực tiếp?
Ừ, làm gì có đài mà nghe trực tiếp, không được nghe trực tiếp.
Không phải như truyền hình trực tiếp bây giờ?
Đấy (cười).
Ở địa phương mình thì có phản ứng như thế nào khi mình ký với Pháp hiệp ước sơ bộ năm 46 à bác? Mùng 6 tháng 3 năm 46?
Không, không, cũng không phản ứng gì đâu. Mà cũng không, lúc bấy giờ biết là để biết vậy thôi, đấy, biết là biết thôi.
Bác có biết chuyện đấy không?
Cũng biết, cũng biết.
Thế như bác lúc đấy bác nghĩ thế nào?
Lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng, ừ, một là nhượng bộ, mà có thể khả năng là nhượng bộ, nhượng bộ chứ cũng không phải rằng đầu hàng, đấy.
Như Quốc dân đảng thì lại bảo là, lại rêu rao là Cụ Hồ bán nước?
Ừ, Quốc dân đảng thì bảo là đầu hàng, ờ đầu hàng, đầu hàng. Thế nhưng mà lúc bấy giờ, mùng 6 tháng 3 nhờ?
Vâng, mùng 6 tháng 3 năm 46.
Ừ, mùng 6 tháng 3.
À thế ở địa phương mình Quốc dân đảng có nhiều không ạ? Hoạt động như thế nào ạ?
Kể gọi là Quốc dân đảng cũng được, gọi là không cũng được. Đấy, chính ngay tôi đi học lớp văn hóa, lớp quân chính như tôi vừa nói trên đấy, học ở Tự Cường nhưng nghe tin là ông chánh Xuyên ở Phú Cường đi theo Quốc dân đảng, cho nên mới dời vào Văn Lương, sau đó 4 tháng nó tổ chức ở đây.
Cháu thấy bảo là lập chiến khu trong rừng Mủi?
Không, nói vậy, không có gì hết.
Có không ạ?
Không, không.
Bảo vài chục người cơ mà?
Không, úi, có thể có hàng mấy chục người, hàng trăm người kia, nhưng mà toàn ăn theo tất.
Mình còn tổ chức đánh kia mà?
Đánh cũng không có gì đâu, không, cũng có nhưng mà không phải. Bây giờ tôi lại nói như thế này nhá, đấy cũng vì thế, cho nên lúc đó tôi mới có mười mấy tuổi đấy nhờ?
Lúc đấy bác cũng phải 16, 17 rồi?
Ừ, 16, 17 tuổi nhờ, năm 46 nhờ, ờ 16. Lúc đó ông cụ tôi đấy là đi kiếm cá, được nhiều cá lắm, một cái xảo to đùng thế này, đầy. Cái chị Hòe ở bên này, cái Quốc dân đảng nó đóng ở đấy cứ bảo, sang mua cá ông bủ tôi, cứ bảo là tôi đi sang đấy, sang đấy sướng chỉ có ăn, thế ông tôi khất, ông bảo không, cháu nó hãy còn nhỏ, lúc nào cháu lớn thì cháu đi. Thế là làng lúc bấy giờ không khí đi hết. Xét cho ra đến cùng, lúc bấy giờ đấy thì tôi chưa có một cái trí thức suy nghĩ đâu nhá, nhưng đến khi trưởng thành, đến bây giờ tôi mới cho tôi suy nghĩ, nó cũng chẳng phải Quốc dân đảng, tôi nói giới thiệu thế này này, cũng, cũng là ra oai tất thôi, nay tuyên bố là 15 tháng sau tế cờ, bắt con bò ở nhà ông nọ, ông kia mổ khao quân, đấy, còn lại cũng chả thấy gì. Lại sang tháng sau thì thế nọ, lại sang tháng sau quân Quốc dân đảng ở, ở Phú Thọ sẽ về và tiếp vũ khí cho ta.
Như ở xã mình Quốc dân đảng là có được trang bị vũ khí không?
Không có gì đâu, Quốc dân đảng không có gì, có gậy mà.
Thế mà lập hẳn một cái chiến khu?
Không, cũng chẳng phải chiến khu. Đây có một cái rừng Mủi là cái cao nhất, cả một cái khu này, cho nên thằng Pháp trước là nó có, nó cắm một cái hòn mốc ở đấy, cái cây mốc ở đấy để mà nó làm cái căn ke từ Hưng Hóa, cột cờ Hưng Hóa lên Phú Thọ chiếu thẳng, nó làm, thế thằng Quốc dân đảng nó làm cái lều, nó tựa như cái lều phiên, mình đi, đi canh ngô, đi giữ ấy ngoài kia, đi đan ấy mà, cao lên thế này này, đứng ở Tự Cường nhìn thấy cái vọng gác, nhưng mà có cái gì đâu, chả có cái gì.
Thế sao mình lại quy họ là Quốc dân đảng?
Thế thì nó bảo rằng ấy là nó Quốc dân đảng ở Phú Thọ về tế cờ với lại về ấy vũ khí, mình cho nó là Quốc dân đảng. Đến khi đánh thì tôi nhớ là đâu tháng, tháng tư vụ ngô, vụ ngô tháng tư, tháng năm, thì cái bộ đội ở Hưng Hóa này, thì cảnh vệ ở Hưng Hóa chỉ có 3 anh chứ gì, 3 anh lên chứ gì, lên đấy là bắn súng từ dưới kia, súng trường bọp, bọp, bọp, bọp, thế là trên này chạy.
Thế người ta cũng chả chống cự gì?
Không, chạy, chạy, chạy.
Vì làm gì có vũ khí đúng không?
Ừ, không có vũ khí, có một cái gậy thế này.
Thế sau mình xử lý họ thế nào ạ?
Chạy nó tan, tan hết. Thế còn anh nào chạy trốn được thì trốn, anh nào ấy được thì chạy được thế thì lên Phú Thọ, đấy, lên Phú Thọ thì nhập vào Phú Thọ. Thế cái thời kỳ mà ta lại đánh Phú Thọ đấy, thì chạy đâu lên Yên Kỳ thì lại đánh Yên Kỳ, lên đến Yên Bái thì cũng chả còn được bao nhiêu nữa.
Thế mình có bắt được nhiều không ạ? Ở cái địa phương mình đây này, ở cái chỗ rừng Mủi đấy?
Không, rừng Mủi thấy cũng chả cần phải bắt ai, nó cũng chỉ bắt được mấy người thôi, bắt mấy người tức là cái người đấy là họ chả chạy, họ trốn nhưng mà trốn không được.
Tức là người ta như là người dân bình thường thôi?
Ờ, như dân bình thường, mà những người ấy cũng toàn là đi theo. Nhưng mà xét cho đến cùng những người tổ chức chóp bu đấy toàn những người đánh bạc.
Người gì ạ?
Đánh bạc.
Mấy ông đứng đầu đấy?
Ông chánh Xuyên ở dưới kia là trùm bạc nhá. Mấy ông ở trên này thì cũng thành lập, ông này thì là chỉ huy trưởng, ông này là chỉ huy phó, ông kia là Ty liêm phóng, ông này đấy là thế nọ thế kia, đủ hết.
Có ban bệ đàng hoàng đấy à?
Ừ đàng hoàng, nhưng có cái gì đâu, mà toàn là những người đánh bạc thôi. Bây giờ, đến khi bây giờ tôi nhìn lại thì toàn là những người đánh bạc.
Theo bác thì không phải là Quốc dân đảng?
Chả phải, nếu Quốc dân đảng thì Quốc dân đảng Phú Thọ về thì nó ụp rồi, nó ụp rồi chứ lại. Thế cái khi đến cái chỗ đây tan rồi thì phải chạy.
Thế mấy cái ông mà đứng đầu đấy có bị bắt không?
Có mấy ông thì bị bắt, bị bắt rồi xong xuống đem ông ấy xuống dưới kia.
Bác vừa nói ông đấy tên là gì nhờ?
Ông chánh Xuyên.
Chánh Xuyên, với ông gì nữa ạ?
Là cái ông người Phú Cường là đứng đầu, chạy sang Phú Thọ, nhập vào với bọn Quốc dân đảng ở Phú Thọ. Thứ hai đây là Tùng Quế này, ông Tùng Quế.
Ông đấy là làm cái gì trong Quốc dân đảng?
Đấy, ông cũng là cái người đấy. Đấy, ông trung đội trưởng của tự vệ tôi đấy, tự vệ là du kích ngày xưa đấy, du kích ông ấy có sáu đây là cũng tham gia đây này, đấy.
Tham gia du kích mình xong lại tham gia vào đấy?
Đấy, tham gia đấy, thế nhưng mà tham gia đấy là cũng đánh bạc, đấy.
Sao họ đánh bạc họ lại tụ tập được nhiều người thế nhờ?
Thế, ví dụ như thế này nhá, nó chả bắt ai cả, nó dụ dỗ thôi, ví dụ nó ấy, nó đánh bạc nó mới dụ dỗ nó bảo đi, đi sang vui lắm, đi, thì sang. Thế sang chả phải làm cái gì, có người sang chuyên xay ngô xay lúa cho nó (cười). Đấy, có người cầm cái gậy đi ra gác ngoài ngã ba, thế thôi, chả có gì cả, xay lúa giã gạo bọn nó ăn.
Thế mình đánh Quốc dân đảng có mỗi một trận đấy thôi ạ?
Mỗi trận đấy là chạy, mà có đâu mấy phát súng chứ có đâu mà, mà phát súng có, lúc bấy giờ bộ đội ta có dám vào trong làng đâu, cũng tưởng là nó lên nó đóng chốt ở trên kia kìa, đấy, tưởng là oai binh lắm nhưng mà nổ mấy phát súng trường ở ngoài kia bì bùm bì bùm là ở trong này nó chạy tán loạn.
Thế nó chả có khẩu súng nào?
Không, chả có gì (cười).
Thế mà lại quy là Quốc dân đảng?
Đấy, thế, Quốc dân đảng. Mãi sau này tổ chức Đảng ở đây sau đó mới kết nạp một số thì mới xét thấy rằng cái tổ chức Quốc dân đảng đấy nó không phải là một tổ chức Quốc dân đảng, cho nên là mới xóa tên Quốc dân đảng ở cái làng Thanh Uyên này chứ, đấy.
Trước đấy thì cái tổ chức Quốc dân đảng đấy nó gọi tên là gì ạ?
Nó cũng chẳng gọi ghiếc cái gì cả.
Ở địa phương mình thì cái việc bầu cử Hội đồng nhân dân như thế nào ạ? Cái thời điểm đấy?
Thời điểm nào kia?
Thời điểm kháng chiến chống Pháp đấy ạ? Sau khi giành chính quyền đấy?
Sau khi giành chính quyền á? Thời kỳ đó bầu là bầu hội đồng là lúc bấy giờ gọi là dân biểu đấy.
Ở địa phương mình có tổ chức các đội Nam tiến năm 1945 không?
Không.
Khi Pháp quay trở lại Nam Bộ đấy?
Không.
Cái Ủy ban mình có hay họp không ạ?
Lúc đó á?
Vâng.
Úi trời ngày nào các ông ấy cũng gặp nhau mà (cười).
Họp nhiều thế cơ à?
Ừ.
Hay bàn về vấn đề gì ạ?
Đấy thì như lúc nãy tôi vừa nói đây này. Thứ nhất đấy là bàn về dân công, ví dụ huyện lấy dân công này, này, thế xã dân công, thế còn thì thành lập du kích, gác ghiếc ra làm sao. Thế còn thì các ban bệ thì thiếu cái anh này thì bổ nhiệm ai. Thế còn thì làng kháng chiến, là như tôi nói ở trên đấy mà, đấy.
Người dân có được tham gia vào các buổi họp đấy không ạ?
Không, không, toàn Ủy ban thôi.
Toàn cán bộ Ủy ban thôi?
Ừ, sau đó xuống thôi, xong cán bộ xuống thôi, xuống phổ biến, ừ, xuống phổ biến thôi. Lấy ví dụ rào làng kháng chiến.
Bác có thể kể cho cháu nghe một cuộc họp mà bác tham dự không? Bản thân bác tham dự không?
Một cuộc họp nhá, cuộc họp xã nhá.
Cái thời điểm đấy mà bác được tham dự? Người ta bàn những cái gì?
Tôi được tham dự nhá. Đồng chí Bí thư hay là Chủ tịch gì đấy, hoặc Chủ tịch, tùy, đi lĩnh hội ở huyện về, thế, mọi kỳ đấy thì cũng chả, đến là làm việc, làm việc thôi, thì cũng chả triệu tập, nhưng mà hôm đó đến làm việc, thế nhưng mà triệu tập đến họp, đấy thế tức là cuộc họp đấy, triệu tập đấy, cũng chả phải báo trước gì đâu, đấy, vì rằng ấy là trụ sở nếu mà nhà nào chật hẹp ấy thì ví dụ thanh niên, phụ nữ, mặt trận thì cũng là một nhà, ví dụ thế.
Thế trong cuộc họp đấy, như hôm bác tham dự đấy, người ta nói những cái gì?
Ví dụ thế này, tôi lấy ví dụ cái rào làng kháng chiến đây, ông Nguyễn Văn Phu là Bí thư chi bộ lúc bấy giờ, ông ấy đi họp huyện về, cấp trên phổ biến là những nơi giáp ranh với địch thường hay địch tấn công bất chợt, không những ngày mà có thể cả đêm, mà thường có khi lúc gà gáy, mà thường có khi lúc mờ sáng, dân chưa kịp ngủ dậy, cho nên chủ trương của cấp trên, ông nói là cấp trên nhưng cũng không biết là cấp nào, là phải rào làng kháng chiến, lấy đẵn những cây tre gai, tre đực, cao 3 mét hay 5 mét đấy, đại khái thế, và chôn chéo cánh sẻ xung quanh làng mình, buộc nẹp lấy tre buộc nẹp lại để một cửa, cổng ra vào, và nơi ấy gác cả đêm lẫn ngày.
Tức là trong cái cuộc họp đấy người ta phổ biến như thế?
Đấy, ờ đấy, phổ biến như thế. Bây giờ ở cái thôn này, lúc đó gọi là xóm Thường Kiệt, cái xóm Thường Kiệt thì các đồng chí đảng viên là phải làm gương mẫu vận động gia đình, vận động những người khác để giao, tính toán cho nó đủ số tre để mà rào. Thế về là cái ông, ông tổ trưởng Đảng ở đây này, là cái ông Tịch, ông tính đếm là rào chỗ nào, họp tổ Đảng lại, họp tổ Đảng lại là xem rào những chỗ nào, chỗ nào đấy, thế cử ai ra đo, ra đo xem là bao nhiêu mét, thế là rào theo cái kiểu thế nào thì cánh sẻ thì cánh sẻ rộng hay cánh sẻ hẹp đấy thì mỗi mét là bao nhiêu cây, thế tính lên. Thế thì tính lên phân bổ cho các gia đình, đấy, để mà phân bổ cho các gia đình đấy, mà họ cứ đem đến họ nộp thôi, chả phải cái gì đâu.
Tức là cái tên đầu tiên của xã mình là xã Bình Dân à?
Xã Bình Dân.
Sau đấy đến là đến Thường Kiệt à?
Ờ, xóm này là xóm Thường Kiệt.
Xã Bình Dân, xóm Thường Kiệt?
Ờ, xóm Thường Kiệt. Thế mà dựa vào đấy, lúc bấy giờ không hiểu thế nào mà nó đặt tên xóm đấy. Ví dụ như cái xóm Minh Đức ở trên này, cái xóm giáo ở trên này, nó gọi là xóm Minh Đức, ở đây nó gọi là xóm Thường Kiệt, ở dưới này đấy là xóm Minh Khai, dưới kia xóm Đồng đấy là xóm Thái Nguyên, cái xóm đây nó ở xóm Hưng Đạo, xóm ngoài kia là xóm Quang Trung, đấy, thế thì không hiểu, đấy.
Thế Ủy ban mình có giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật không bác, ví dụ như tranh chấp này, xích mích trong xã, trong xóm?
Không, ít lắm.
Ai giải quyết cái vấn đề đấy?
Cái đấy Ủy ban xã, Ủy ban xã và, và sau này đấy gọi là Ủy ban Kháng chiến Hành chính.
Vâng, lúc thời kháng chiến đấy?
Ừ, thì mới có thôi, chứ còn trước đây Ủy ban lâm thời ít lắm, không có đâu, hình như là các ông ấy gọi là cũng chả phải bàn, phải kiện tụng cái gì đâu.
Thế Ủy ban của mình có tham gia cái việc chia gạo, muối, vải hoặc các đồ dùng cho dân chúng không ạ?
Cái đấy là sau này mới có, sau này có nó thuộc về, nó đã thành lập hợp tác xã rồi.
Chứ còn cái thời điểm trong kháng chiến chống Pháp là không à?
Ừ, không, không có, không có. Hồi lúc bấy giờ thì, đấy ví dụ như thế này, nó lại là bàn cả cái lọ gạo nuôi quân nhá, đấy. Bàn cái lọ gạo nuôi quân với bàn cả cái may áo, vá áo Mẹ chiến sĩ đấy.
Ở trên mình đây có cái Tuần lễ vàng không ạ? Thực hiện Tuần lễ vàng?
Có, có, có Tuần lễ vàng đấy.
Người ta đóng góp có nhiều không ạ?
Cái đó cũng chả, tôi cũng không để ý đâu, họ, hay là họ cũng bí mật tôi không biết. Có vàng mà để làm chi mà, đeo cho nặng cổ hỡi ai có vàng cái gì đấy, đấy đại khái thế (cười).
Những cái lọ gạo kháng chiến đấy thì sau đấy...?
Ừ, thì nhà nào cũng có.
Nhưng mà lại không dùng được?
Không, dùng được chứ, cứ mỗi một tháng, à nửa tháng hay mười ngày cái gì đấy, lại có ban đi thu, đi thu nhưng mà chả biết là có đem về đến cho đơn vị bộ đội hay không hay là cái khi hội họp, khi các ông tập trung, ăn cái đó cũng chả biết. Đấy là có lọ gạo nuôi quân (cười).
Thanh niên địa phương mình có phải đi lính cho Pháp nhiều không ạ?
Lính cho Pháp thời kỳ mình hay là thời kỳ kháng chiến?
Thời kỳ kháng chiến đấy ạ?
Kháng chiến á? Có.
Nó có bắt đi không ạ?
Bắt, nó bắt được đấy thì là, bắt được một ông người ở đây này, ông Tu, rồi sau nó bắt đi thì đi với nó luôn. Sau đó ông đấy cũng trốn về.
À thế có ai dinh tê vào vùng tề không ạ?
Cánh trên này là có nhiều đấy.
Trên này là ở trên nào ạ?
Ở trên, trên cái thôn Công giáo đây này.
Minh Đức đấy à? Minh Đức đấy hả?
Ờ, ờ, đi hai đợt nhá, đi hai đợt.
Chỉ có chỗ đấy đi thôi à?
Ờ, chỉ có chỗ đấy thôi.
Sau người ta có về lại đây không ạ?
Có, cũng về, cũng có mấy người về.
Bác có nhớ được tên ông nào không ạ?
Ăn nên làm ra, tôi lấy ví dụ.
Bác có nhớ tên mấy ông đấy không?
Tôi lấy ví dụ nhá, cái ông Chưởng, không biết họ gì đấy, ông Chưởng, gọi là con ông Quýnh ở trên Minh Đức, đi vào trong ấy kéo cả đứa em trai là Vi vào đấy, cũng là cái loại vào cỡ sĩ quan ba tư cái gì đấy, xong rồi có một cái đồn điền lớn lắm. Bà ta là bà Cáy người ở Gia Áo, đấy ở cái xóm chỗ, bà ta thường hay đi buôn, vào vùng tề ra tự do, vào vùng tề ra tự do mãi, thế xong đấy bắt mối được với bên Bất Bạt Sơn Tây, bắt mối được với tin của chồng, thế là đi vào tề, đấy, đi vào tề với chồng. Thế mãi cho đến cái khi, đến bây giờ đấy, ví dụ anh em nhà ông Lý Nghĩa đấy là nhờ vào cái của cải trong đấy đấy, đấy là một ông.
Thế trong thời gian kháng chiến đấy thì cái việc buôn bán những cái đồ như là thóc, lúa, muối, dầu, vải các thứ thì ở địa phương mình có bị gián đoạn không ạ?
Không, họ đem đến tận nơi. Có người người ta đem đến tận nơi.
Việc buôn bán đấy diễn ra thế nào ạ?
Ờ, đấy nó người ở đâu ấy, mà cũng có thể cái người ở đây, đi xuống cái chợ gọi là cái chợ dốc Thanh Thủy hoặc là cái chợ gì đấy, tôi cũng chả nhớ, chợ Hoàng Xá, tức là bên kia là tề, bên này là ta.
Nó vẫn hoạt động bình thường?
Ờ, giáp canh giáp cư, nó vẫn đem vải, đem dầu hỏa, đem muối sang bán. Thế là như vậy là lại đem về trên này bán. Có cả xe đạp nữa.
À buôn cả xe đạp nữa?
Ờ, tua đờ phăng, tua đờ phăng.
Buôn xe đạp là sang lắm đấy?
Ờ, tức là chạy qua nước Pháp, chạy quanh nước Pháp, đấy. Thế lần thì pi ca đô, lần thì, đủ các loại.
Thế cái ngày, trong thời gian kháng chiến thì mình dùng tiền gì ạ?
Tiền, tiền Sông Lô, tiền tài chính.
Tiền Sông Lô ạ?
Ờ, tiền tài chính in là in cái chiến thắng Sông Lô, gọi nôm na gọi là tiền Sông Lô (cười). In, in cái chiến thắng Sông Lô.
Chỉ có một loại tiền đấy thôi ạ?
Thế mình thì gọi tóm, nôm na của người dân gọi là tiền Sông Lô (cười).
Thế ở địa phương mình, ở xã mình đây có tiếp nhận những người tản cư từ Hà Nội hay Hải Phòng đến đây không ạ?
Có.
Có nhiều không ạ?
Ví dụ cái năm 46, à kháng chiến toàn quốc bùng nổ thì đấy như là tôi đã giới thiệu đấy là cái trường quân chính, gọi là Trường Quân bị Sơn Tây, họ tản cư lên họ đóng, về đóng ở đây cũng vào khoảng hơn tháng. Thứ hai là cái đoàn nhạc của ông Bùi Công Kỳ, cũng về đây như thế là ở đây, mà tôi biết, lúc bấy giờ tôi cũng nhỏ thôi, biết là về đây biểu diễn.
Cuối năm 46 đấy?
Ừ đấy, đấy, đoàn nhạc của Bùi, Bùi Công Kỳ, tôi biết được.
À họ có về đây biểu diễn à?
Ừ, tôi thấy giới thiệu thế là Bùi Công Kỳ, nhưng mãi sau này mới biết, à cái tiếng của ông Bùi Công Kỳ.
Tức là toàn những đoàn của Nhà nước thôi?
Ờ, toàn những đoàn Nhà nước.
Không có nhân dân lên đây à? Dân thường đấy?
Ờ, không. Thế thì dân là người Nhà nước thì một cái đoàn, cái hội, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Văn học nghệ thuật, ví dụ  như là cái trường múa, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ họ cũng sơ tán lên đây cả, cái trường múa, cái trường văn công cũng sơ tán lên đây.
Ở địa phương mình cái thời gian kháng chiến đấy thì có người nào làm cho các bộ, ngành ở Trung ương không ạ? Có ông nào làm không ạ?
Bộ, ngành Trung ương, thời chống Pháp hay chống Mỹ?
Chống Pháp đấy?
Chống Pháp, không, chả có.
Thế cái thời chống Pháp đấy thì có cán bộ Trung ương...?
Chống Pháp đấy là to nhất là cái ông Đạm Trần Chu, ông đấy đi bộ đội, đại úy tiểu đoàn trưởng, cũng cầm một tiểu đội quân của cụ Phiên ra cướp chính quyền ở tại thị xã Phú Thọ, sau đó đấy thì ông ấy đi tham gia bộ đội ông ấy là vào cái loại cả cái đất đây cũng không có ông nào cao cả.
Thế trong cái thời gian kháng chiến đấy thì có cán bộ ở Trung ương về thăm địa phương mình không ạ?
Để nghĩ xem cái đã, trường hợp có cụ, chả có đâu.
Không có ạ?
Không có, ừ, chả có.
Thế trong cái thời gian kháng chiến đấy thì công việc của Ủy ban có thay đổi gì không ạ? Trong cái điều kiện chiến tranh như thế?
Công việc của Ủy ban thì vẫn, vẫn ấy thế thôi, vẫn bình thường thôi, trước đấy thì là cũng đàng hoàng hơn bây giờ đấy thì lúc bắt đầu chiến tranh đấy thì là, là cũng, thế còn các cái công việc làng ấy thì là cũng thế thôi.
Cái thành phần Ủy ban có thay đổi gì không ạ?
Cũng chả thay đổi gì đâu.
Nhiều hơn hay ít hơn đi?
Cũng thế, vẫn thế. Đây ví dụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký, thế là ở, đấy, Ủy viên thư ký đấy, và có một thời kỳ đấy là mấy Ủy viên nữa, đấy, đấy. Thế nhưng mà nó, cái nó cũng từng thời kỳ thế nào đấy, cũng có thời kỳ là có Ủy viên, cũng có thời kỳ là không có Ủy viên đâu.
Thế cái số lượng đảng viên trong Ủy ban thì có khác gì so với giai đoạn năm 45, 46 trước không ạ? Sau năm 45, 46, số lượng đảng viên nhiều hơn hay ít hơn?
45, 46 không có đảng viên ở trong, trong Ủy ban, không có.
Sau năm 45, 46 ấy?
Ừ, năm 47 mới thành lập được chi bộ đây này, đấy, 47 mới thành lập được chi bộ, chi bộ mà chi bộ ghép, Bắc Bình Cộng mà lại, đấy.
Thế cái quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh vừa giành chính quyền thì như thế nào ạ?
Úi trời vẫn là một như thế mà, Ủy ban cũng là một mà với Mặt trận Việt Minh thì ngày nào cũng tập cũng đến họp, cũng đến làm việc người ta ngại cái gì.
Hai bên ngồi cùng một chỗ?
Hai bên ngồi cùng một nhà đấy, thường có khi cái ông Ủy ban đi họp về đấy nói là hôm nay họp những cái này, thì ông Mặt trận cũng nghe, thì ông Đảng cũng nghe, đại khái như thế.
Hai bên là một?
Ừ là một chứ làm sao, đấy, cho nên nó mới dễ lắm.
Thế cái việc thu thuế mình thực hiện như thế nào trong cái thời điểm mà kháng chiến đấy?
Nó có, nó có mấy giai đoạn đấy.
Mình vẫn thu thuế bình thường chứ ạ?
Ừ, ừ, vẫn thu thuế bình thường, nhưng mà có mấy giai đoạn đấy. Thế một cái giai đoạn thu thuế, à thu thuế vẫn như bình thường, bình thường. Nó có cái Ban thuế hẳn hoi, ờ Ban thuế. Nó cũng tính nhà này là bấy nhiêu ruộng đất, bấy nhiêu, bấy nhiêu tính thế này, có Ban thuế, đấy, thì nó cũng thu theo mức thế này.
Thế cái thời điểm mà năm 51 cái thuế nông nghiệp đấy thì ở địa phương mình thực hiện như thế nào ạ?
Năm 51.
Thuế nông nghiệp được ban hành?
Tôi đi rồi.
À bác đi rồi?
Ừ đi rồi không nắm được.
Năm 51 là bác đi rồi đấy?
Ừ.
Thế cái việc giảm tô và chia tài sản của địa chủ thì được thực hiện như thế nào ạ?
Tôi cũng đi rồi.
Bác cũng đi rồi à?
Tôi cũng đi rồi.
Đến cải cách thì bác mới, mới...?
Cũng đi rồi, cải cách cũng đi rồi. Thế nhưng mà tôi là tôi về tôi nghe.
Như bác nghe như thế thì cái mức thuế nông nghiệp lúc đấy người ta tính như thế nào?
Ờ, không biết người ta tính tỉ lệ hay sào mẫu thế nào đấy, tôi không quan tâm lắm.
Thế cái sản lượng lúa lúc đấy có đủ để đóng thuế không?
Úi trời đủ, đủ mà dư. Tại vì thế này này, mà ngày xưa thế nào mà lắm thóc, ví dụ như là gia đình nhà tôi ông bủ tôi làm đấy thì một cái hòm to vào khoảng độ 9, 10 tạ đầy.
Như nhà bác là bao nhiêu mẫu?
Lúc bấy giờ như thế là vào cái quãng độ hơn mẫu đây này, hơn mẫu thôi, thế mà vụ chiêm cũng đầy mà vụ mùa cũng đầy.
Thế như nhà mình hơn một mẫu như thế thì cái thời gian mà cải cách đấy thì mình có bị quy là địa chủ không?
Không, quy là phú nông.
Quy là phú nông?
Phú nông.
Thế có bị tịch thu ruộng không ạ?
Không, quy là phú nông, sau đấy, chính lẽ ông bủ tôi đấy là, là cũng là đảng viên, đã không cho đi họp rồi đây này, phú nông không được đi họp. Trong lúc đó tôi đi cải cách ruộng đất chứ.
Lúc đấy là bác đi cải cách ở đâu nhờ?
Tôi đang học ở bên trường cải cách ruộng đất và đang làm ở, ở xã Đoan Hạ huyện Thanh Thủy chứ, tự nhiên cứu tiêu chuẩn nhà tôi không phải, phú nông cũng không phải, chỉ đến trung nông thôi.
Cái lúc đi học cải cách ruộng đất đấy người ta phổ biến cho mình những cái gì ạ? Người ta dạy mình những cái gì?
Người ta dạy mình cái thứ nhất là đường lối giai cấp, giai cấp, bần cố nông, à giai cấp công nhân, giai cấp nông dân mà bần cố nông, thế dạy cái là kháng chiến chống Pháp, đấy, kháng chiến chống Pháp, mà cái lực lượng đánh Pháp phải chủ yếu là người nông dân, người nông dân nhưng mà người nông dân lại không chủ lực trong việc đánh giặc, nhưng mà lại không có phương tiện để sản xuất nên rằng phải thế nọ thế này.
Như cái đợt bác làm cải cách ruộng đất ở Thanh Thủy đấy thì mình có xử nhiều người không?
Trong cái trường hợp tôi về đấy thì không xử ai nhưng mà có một địa chủ nó tự sát.
Tự sát, sao mà lại tự sát ạ?
Họ hoảng.
Sợ quá ạ?
Sợ quá, gọi là cái ông Quyết, bây giờ con ông ấy bây giờ làm trưởng ty giao thông đây này.
Nhưng mà sao ông ấy lại sợ ạ?
Ờ thì về thấy là đội thế nọ thế kia thì lôi nọ lôi kia, lôi nọ lôi kia thì hoảng, tự tử.
Nhà ông đấy là bị quy địa chủ ạ?
Ờ, cũng chưa quy, họ cũng chưa quy.
Chưa quy mà sợ quá đã tự tử rồi?
Ừ, tự tử (cười). Thế là do nhà đấy là của cải cũng giàu, cũng giàu, đấy. Nếu mà ấy thì cũng vào cái loại địa chủ kháng chiến, đấy, nếu ông ấy còn, rồi đến khi ông ấy chết thì thôi.
Cũng đóng góp nhiều cho kháng chiến đấy?
Ờ, đóng góp nhiều.
Nhà ông đấy đóng góp cái gì cho kháng chiến ạ?
Trước đấy ông ấy cũng làm Chủ tịch chứ.
À, làm Chủ tịch gì ạ?
Ờ, Chủ tịch Ủy ban đây này, thế xong ở đấy là đến cái khi là vùng đai trắng đấy, thì ông ấy đã giúp đỡ bộ đội để sang bên kia Bất Bạt rồi là đánh, đánh đồn bốt, đấy, đại khái như thế.
Ông này mới nghe đến thế mà đã sợ, đã tự tử rồi?
Ờ, đã sợ rồi, thế nhưng mà nếu ông ấy còn thì còn sống, thì chính ngay đấy là trong cải cách ruộng đất nó cũng tìm hiểu cái lịch sử ở đấy, để mà nó ấy. Ví dụ nhá, ví dụ ở đây này, nó về cải cách ruộng đất nó cũng tìm hiểu cái lịch sử ở đây tức là có Quốc dân đảng, đấy, đấy. Nó cũng tìm hiểu là những ai tham gia kháng chiến, trước đây những ai thế nào, thế nào đấy, làm thế nào.
Lúc đó là bác nắm rất kỹ chuyện đấy đúng không?
Ừ, nắm phải rõ.
Bác làm ở văn phòng mà?
Ừ, nắm rõ lắm.
Thế công việc văn phòng của bác lúc đấy chính là cái gì?
À chính á? Tập hợp, tập hợp tình hình báo cáo xin chủ trương, thế về lại phán quân (cười).
Chứ không phải là mình quyết định được?
Không, không, không, như lúc bấy giờ Đoàn ủy nó quyết định hết. Ví dụ thế này nhá, mở một phiên tòa, mở một phiên tòa xử địa chủ thì cũng phải xin phép Đoàn ủy, nó quyết định cho ai làm chủ tọa phiên tòa, ai làm thẩm phán, thế chứ nó không, không phải ai thích làm thế nào thì làm đâu.
Như bản thân bác là có tham gia một phiên tòa nào không?
Không, đặc biệt trong cấp ủy, à trong Đoàn, trong Đội là không được tham gia, nó cho là thế này, anh làm, anh là cái người trực tiếp nghiên cứu, anh lại người trực tiếp xử không được, cho nên thằng, người khác nó về, nhất là cái chánh án, chánh án là của Đoàn ủy nó về, đấy, hoặc cái là phó chánh án Đoàn ủy nó về nó xử.
Thế cả trong cái thời gian cải cách đấy là bác làm ở Thanh Thủy?
Làm Thanh Thủy, một khóa chứ.
Làm mấy năm ạ?
Một đợt, một đợt cũng khoảng độ gần một năm, một năm gì đấy.
Thế Thanh Thủy chỉ có mỗi một ông thế thôi à?
Hả?
Mỗi một ông tự sát đấy thôi à?
Không, đấy là một xã đấy chứ.
À một xã?
Một xã Đoan Hạ đấy chứ còn các xã khác thì (cười).
Còn cả huyện đấy thì nhiều chứ đúng không?
Cả huyện đấy, ờ chả biết thế nào.
Có nhiều không ạ?
Cũng chả biết nó ra làm sao.
Hồi đấy bác làm văn phòng cơ mà?
Ờ, không, văn phòng chỉ có tập hợp cái, cái chỗ mình thôi.
Xã Đoan Hạ đấy thôi?
Ờ, xã Đoan Hạ, thì nó chỉ giao một xã đấy mà. Mà, mà cũng với làm cái gì (cười), nó mệt ra. Với lại vì thế này này, không thích với vì thế này, kể ra thì làm cái này đấy thì cũng đã nghĩ đến rồi đấy, hay có hay thế nhưng mà cũng có những cái sợ là cái hằn thù, sợ là cái hằn thù.
Bản thân bác nghĩ thế?
Ừ, đã nghĩ rồi đấy nhá.
Lúc đấy đã nghĩ thế rồi à?
Đã nghĩ như thế.
Chứ không phải sau này mới nghĩ?
Cũng không phải sau đâu nhá.
Lúc đấy đã nghĩ thế rồi?
Ừ nghĩ, sợ hằn thù. Tại vì tôi lại nói thế này, tôi về cải cách ruộng đất ở đấy, có gia đình ông gì đấy là gia đình ông ấy là cháu ông Trần Danh Tuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội lúc bấy giờ nhá, to lắm chứ lại không (cười), to lắm, mà Chủ tịch là bác sĩ Trần Duy Hưng.
Trần Duy Hưng ạ, Chủ tịch đầu tiên đấy?
Đấy, to lắm. Thế nhưng mà nghiên cứu gia đình ấy thì cũng có bóc lột, nhưng mà nó không phải là bóc lột về ruộng đất, ông đấy làm nước mắm (cười), bóc lột dân công, nhân công.
Nhân công?
Ờ, bóc lột nhân công.
Nhiều khi nhiều nhà có một sào ruộng không làm được thuê người cũng gọi là địa chủ, cũng là bóc lột, quy là bóc lột rồi.
(cười). Xong cuối cùng chính tôi ra trực tiếp báo cáo Bí thư Đoàn ủy nó đóng ở chỗ Thượng Nông, bấy giờ là cái ông gì nhờ, ông Xuân Đào, Phó Bí thư quân, à Khu ủy Việt Bắc về làm Bí thư Đoàn ủy, ông ấy bảo úi trời, trong trường hợp này, anh là phải đi xin ý kiến.
Sao lúc đấy người ta lại không cho mình về địa phương làm việc ạ?
Nó sợ thế nọ, sợ thế kia chứ.
Tức là bác học xong là đi luôn vào đấy?
Học xong, đi luôn vào Thanh Thủy, chứ nó không có về đây.
Tức là bác đi học mấy năm ở trên Hà Giang nhờ?
Đi 5 năm hay là hơn 4 năm gì đấy. Bắt đầu có ấy là về ngay.
Có cải cách là về?
Chính ngay đây này, kể cũng muốn về, lúc bấy giờ cũng muốn về, nhưng mà chả nhẽ xin về thì không hay lắm, thế nào lại tự nhiên nó lại có cái quyết định của Ủy ban tỉnh đấy cử về Phú Thọ học trường cải cách ruộng đất tại chỗ xã Phú Hộ đây này, thế kể thì sướng quá chứ lại, lúc đó ở trên miền núi được cái trong kháng chiến đấy thì nó an toàn, chống Pháp thì an toàn lắm, họ gọi là chiến khu.
Chiến khu à?
Ờ, thế nhưng mà xa gia đình, khổ lắm, đấy, sướng về, đi bộ một mạch ba trăm cây số ba ngày, về nhà đã, xong mới lên, lên tập trung.
Cái trường đấy học, cái khóa đấy lâu không ạ?
6 tháng, mà ăn sướng lắm anh ạ.
Ông nào dạy những cái trường đấy ạ?
Toàn là Trung Quốc.
À Trung Quốc dạy?
Ờ, Trung Quốc dạy.
Bác có nhớ tên ông Trung Quốc là ông nào không?
Chả biết, chả nhớ, toàn chuyên gia Trung Quốc cả.
Người ta dạy mình về những vấn đề gì?
Dạy mình về đấy, về Đảng, về giai cấp này, rồi thì là về chiến tranh ở Việt Nam này, Mỹ này, à Pháp này, Mỹ can thiệp này.
Trường đó gọi là trường gì bác nhờ?
Nó gọi là trường tổng kết cải cách ruộng đất.
Tổng kết cải cách ruộng đất?
Ờ, phải nói về vật chất, từ khi tôi đi tôi chưa thấy cái nơi nào nó, nó phong phú như thế.
Như bác làm cải cách ruộng đất ở Thanh Thủy đấy thì bác có biết cái tin về cải cách ruộng đất ở địa phương mình không, ở xã mình đây không?
Biết chứ, thỉnh thoảng vẫn về chứ, ờ, vẫn về chứ, thế nhưng mà dưới này khổ lắm.
Thế khi bác biết, bác về đấy thì bác thấy ở địa phương mình làm như thế nào?
Cũng chả dám nói.
Nhưng bác thấy người ta làm như thế nào?
Ờ, thấy người ta một đấy là cái nhà kia chả biết đốt cháy hay thế nào tự dưng cháy, thế là cũng tại địa chủ này, tại cường hào kia, thế là bắt. Thế kể như thế, đến như tôi cũng chưa, cũng chả tán thành, đấy thế nhưng mà cũng không dám nói, không nói, cả thế này nữa, mẹ vợ tôi, cũng là địa chủ nhá, địa chủ mà có gì đâu, ruộng cho con cái hết rồi, không dám đến nhà ai nữa, tôi về cái nhà đó, các con đấy cho mẹ ăn đấy thì là để một cái vị trí nào đấy, bà đến lấy đi.
Tức là không dám sang nhà?
Không dám đến nhà, mà bà cũng không dám đến, thế nữa.
Nếu mình đến thì họ làm gì mình?
Ớ, đến mà nhỡ ví dụ cốt cán hay dân người ta nhìn thấy được, cái ông ấy bà ấy lại câu kết với nhau, riêng cái chỗ cấu kết là đã đủ chết rồi.
Thế như bà mẹ vợ bác đấy thì có bị cái gì không?
Sau cũng chả bị cái gì, địa chủ thường mà.
Nhưng có bị tịch thu hết ruộng không ạ?
Ruộng thì chia hết cho các con hết rồi còn đâu nữa mà có gì mà thu, nhà của bà ấy cũng chả lấy nữa là, chả có cái gì nữa.
À cái thời gian kháng chiến đấy thì cố vấn Trung Quốc có đến địa phương mình không hả bác?
Không.
Không có ạ?
Ừ, không có. Mà chỉ có cải cách ruộng đất là nó đến.
Bác có tham gia cái lớp học chỉnh huấn, chỉnh Đảng không?
Chỉnh huấn chỉnh Đảng ở trên kia cơ.
Bác tham gia ở đâu ạ?
Ở, chỉnh Đảng năm 51, tức là...
Ở Hà Giang à?
Ở Hà Giang, tức là chuẩn bị, chuẩn bị chiến dịch của bộ đội đấy, thì là toàn Đảng là chỉnh huấn, lúc đó nó gọi là chỉnh huấn, chỉnh huấn, lúc bấy giờ là tôi ở Hà Giang, ở giáo dục Hà Giang.
Những cái lớp đấy thì mình học cái gì ạ?
Đường lối cách mạng, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, bài của ông Trường Chinh đấy, thế, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc kháng chiến.
Một cái lớp như thế có đông người học không ạ?
Đảng viên ở cơ quan nào thì học đảng viên ở cơ quan ấy, không có ấy đâu.
Như bác là tham dự mấy khóa?
Đấy, chỉ có một khóa đấy thôi. Thế còn sau này về đến Phú Thọ thì dự cái chỉ thị 192, cái chỉ thị 192 nó làm cũng tốt.
Đấy là chỉ thị gì đấy ạ?
Chỉnh đốn Đảng, gọi là số của nó là chỉ thị của Bộ Chính trị 192, nó gọi tắt là chỉ thị học 192, tức là cái số 192 của Bộ Chính trị về củng cố tổ chức Đảng, tức là anh nào láng váng là ra tất.
Cho ra khỏi Đảng?
Ra tất, hơi mà là ra tất.
Đợt đấy bác thấy ra nhiều không?
Cũng kha khá. Đấy, thế đấy là 192 nhá.
Như cái thời gian mà bác học chỉnh huấn ở trên Hà Giang đấy thì ai dạy những cái lớp đấy?
Bí thư Tỉnh ủy.
Ông đấy tên là gì ạ?
Ông đấy là ông cái gì Xã, tôi chả biết.
Xã ạ?
Ờ ông Xã, người Cao Bằng cơ, đấy, người Cao Bằng, sang làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
Ông dạy cái lớp chỉnh Đảng, chỉnh huấn đấy?
Ờ, dạy cái lớp đấy.
Thế cái lớp đấy mình học mình có được phát tài liệu không ạ hay là chỉ nghe và ghi chép thôi ạ?
Không, không, cũng có tài liệu in li tô đấy, tài liệu in.
Tài liệu là tài liệu gì đấy ạ?
Ờ tài liệu ví dụ như là kháng chiến trường kỳ kháng chiến đấy, hay lời kêu gọi kháng chiến của Bác này, có lần là nhận định tình hình của ta này, nhận định tình hình của địch này, thế lại nói đến tổ chức Đảng này, thế, đấy, tổ chức Đảng là nói đến tổ chức người đảng viên này, thế cả các kỳ đấy thì là...
Có căng thẳng không ạ?
Kể không căng thẳng, kể ra không căng thẳng đâu.
Người ta có tính thành phần không ạ?
Không, lúc bấy giờ chưa. Thế đến cái khi 192 thì nó lại đến thành phần (cười).
Cái 192 đấy là năm nào bác nhờ?
192 là mới đây đấy, là năm 60, sáu mấy đấy nhờ.
Thế là sau này rồi.
Ờ sau này đấy.
Cháu đang muốn hỏi thời chống Pháp.
Đấy, thời, 192 còn, còn, à, hòa bình rồi, hòa bình rồi. 192 tức là miền Bắc là xây dựng chủ nghĩa xã hội rồi.
Vâng, lúc đấy là sau 54 rồi.
Ờ, ờ, chủ nghĩa xã hội rồi, thì lúc bấy giờ, lúc bấy giờ nó mới phân giai cấp.
Trước đấy thì không?
Ờ, phân giai cấp đấy.
Cái hồi học ở Hà Giang là không?
Cho nên anh nào ấy là nghiên cứu cả đấy, hấm hé một cái là chết ngay.
Lúc đấy giai cấp là khổ lắm đấy.
Ờ, giai cấp là khổ lắm, đấy, cho nên tôi lại nói là cái giai cấp thế này mới là khổ này, đấy mặc dầu tôi là đội trưởng đội cải cách ruộng đất đấy, ở đây về cải cách ruộng đất đấy, thế nhưng mà ví dụ cái chị Toàn là con của cái ông địa chủ ấy ở bên này này, mà chị ấy cũng kết nạp sau tôi một khóa, mà cùng làm tổ trưởng với nhau, cùng làm ấy với nhau, tôi làm Phó Bí thư Thanh niên, bà ấy lại làm Phó Bí thư Phụ nữ, đến khi bà ấy là địa chủ đi ra ở một cái nhà khác, gặp bà ấy đi gánh nước, bà ấy phải tránh tôi đấy, bà ấy phải tránh đấy.
Bà ấy bây giờ còn sống không ạ?
Bà còn sống. Sau đó bà cũng được cái nhiều người giúp đỡ, lấy cái ông bây giờ đại tá Phan Đông, chánh án tòa án quân sự Quân khu I này.
Tên đầy đủ của bà ấy là gì nhờ?
Là Đặng Thị Toàn.
Đặng Thị Hoàn ạ?
Toàn, Toàn, Tờ oan toan huyền Toàn.
À bởi vì vừa rồi cháu có đến nhà một bà là bà Đặng Thị Hoàn, tức là gần nhà bác.
Bà Hoàn đây này, ờ, bà Hoàn, bà ấy cũng là đảng viên.
Bà ấy cũng làm bên Phụ nữ đấy?
Ừ, bà ấy cũng là đảng viên đấy.
Thế bà Toàn đấy là nhà ở đâu ạ?
Bà Toàn bà ấy đi rồi.
À bà ấy mất rồi à?
Không, bà đi ấy, bà đi theo chồng rồi.
Đi theo chồng đi đâu ạ?
Ờ, sang Thái Nguyên rồi.
Thái Nguyên ạ?
Ờ, sang Thái Nguyên. Bây giờ ông chồng đấy là đại tá về nghỉ hưu nhưng mà ăn lương thiếu tướng.
Thế sau mỗi cái lớp học, khóa học chỉnh huấn, chỉnh Đảng đấy thì bác có phải làm kiểm điểm không?
Có chứ, kiểm điểm.
Như bản thân bác là bác kiểm điểm cái gì? Bác kiểm điểm thế nào?
Cái thứ nhất đấy là quan điểm lập trường giai cấp.
Như bác đấy, bản thân mình đấy?
Ừ, nhận thức anh ạ, nhận thức đường lối cũng như nhận thức đường lối, chính sách của Đảng đây này, vấn đề lập trường giai cấp ra làm sao, lập trường tư tưởng thế nào.
Lúc đấy khai có trung thực không ạ? Kiểm điểm có trung thực không?
Không, không, phải trung thực chứ không thể nhỡ chết, không, không, không ấy đâu. Bây giờ nó còn léng béng được, nhưng lúc đấy không bao giờ léng béng được đâu, nhỡ cái chết (cười).
Thế bản kiểm điểm bác viết có dài không?
Ối, cũng một tờ này, đấy, một tờ này.
Một tờ A4 đấy?
Ừ, tờ A4 đấy, mặt trước mặt sau. Thì chả biết rằng là nó có đem đến nó đưa có ai không, nhưng mà nó cũng để đấy chứ có ai. Tại vì cái này, lúc đó, lúc đó tôi làm Thị ủy viên, làm Bí thư chi bộ mà, thế cho nên đấy là tôi biết mà.
Cái thời gian ở Hà Giang đấy hả?
Ừ, thế đấy, đấy là một cái thời chỉnh huấn, 192. Sang cái thứ hai nữa là ba xây ba chống, ba xây ba chống.
Cái thời gian bác làm Bí thư chi bộ ở Hà Giang đấy là năm nào?
Đấy, năm 50 đấy.
Tức là lên Hà Giang một cái là mình làm Bí thư luôn?
Lên Hà Giang một cái, lúc bấy giờ đảng viên nó ít, mà lại trên thiểu số thì lại càng ít nữa, có một đồng chí đảng viên lên nó quý lắm, và nhất là đảng viên ở các vùng tự do Phú Thọ, Thái Nguyên thái ngiếc đây này, nó quý lắm á, đấy, lên một cái là phân cho ngay thôi.
Như lúc ở trên Hà Giang đấy, bác làm Bí thư đấy thì công việc của bác chính là cái gì?
Công việc chính á, làm Bí thư đấy nhưng mà chính cũng lại là làm văn phòng thôi. Tôi ví dụ theo dõi về các giáo viên, các giáo viên dạy ở các trường, đấy, theo dõi như vậy.
Tức là Bí thư chi bộ của nhà trường à?
Ờ, Bí thư chi bộ của cái Ty giáo dục.
Ty giáo dục?
Đấy, lúc bấy giờ gọi là Ty giáo dục.
Vừa rồi bác bảo Thị ủy hay cái gì đấy?
Thị ủy là, là bắt đầu về thị xã Phú Thọ rồi đấy chứ.
Là năm bao nhiêu ạ?
Năm, năm 59, 60 gì đấy.
À thế thì sau này rồi?
Ờ, sau này đấy, 59, 60.
Thế sau khi bác làm Thị ủy đấy là bác nghỉ hưu à?
Úi trời, Thị ủy rồi còn lâu. Làm Thị ủy cái thời kỳ mà chống chiến tranh phá hoại mà đánh phá mạnh nhất đấy là cái cơ sở của tôi ở chỗ xưởng xẻ Phú Thọ là vẫn đóng chốt đấy.
Chỗ nào ạ?
Đấy ở cái chỗ xưởng xẻ Phú Thọ mà bây giờ...
Xuồng ạ?
Xưởng xẻ Phú Thọ.
Xưởng xẻ?
Vâng, xưởng xẻ, xẻ gỗ. Ngày thì đi sơ tán, đêm về làm, một số đấy là đi ra trực chiến, ông phát cho như thế là ba khẩu đại liên, ba khẩu súng trường.
Chống chiến tranh phá hoại đấy hả?
Ờ, đấy, xuống cái bến phà Ngọc Tháp đấy, đấy, đắp ụ súng ở đấy, đến đấy mà xí nghiệp họ trả lương.
Thế là bác nghỉ hưu từ năm nào?
Thế tôi 84, 85 đây mới về thế là làm cái nhà này năm bắt đầu nghỉ, chưa lĩnh sổ thì làm cái nhà này.
Thế là năm 85 à?
Ừ.
85. Thế là sau khi ở cái xưởng xẻ đấy về là bác nghỉ hưu?
Ấy trời, còn đi nữa chứ.
Làm cái gì nữa ạ?
Xong xưởng xẻ nhá là cái thời kỳ chống chiến tranh phá hoại gọi là ác liệt nhất, mà theo Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ lúc bấy giờ phổ biến là nó phá đến nỗi là sẽ phá đến nỗi là miền Bắc trở thành đồ đá, cho nên ấy là thực hiện chủ trương của Trung ương, Phú Thọ phải là bốn tứ quý. Một là giao thông vận tải, hai là than và xi măng, à hai là than, ba là xi măng, bốn là hàng tiêu dùng, thì gọi là tứ quý. Ông mới, tôi đang làm Thị ủy viên chứ, tôi đang làm giám đốc đây này, mà tại vì Thị ủy viên coi như là cấp huyện rồi, muốn ấy là phải Thường vụ Huyện ủy, à Tỉnh ủy điều cơ, thì ông Phạm Thuật, Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách tổ chức ký quyết định điều vào tham gia Huyện ủy Thanh Sơn và Giám đốc Xí nghiệp mỏ than Tinh Nhuệ.
Tức là khi bác nghỉ hưu là bác làm ở đâu?
Thế để tôi nói. Thì làm trong đấy thì về mặt kinh tế nó chả ấy được đấy thì cho nó giải tán, tôi lại lên Phú Hải, chỗ men sứ đây.
Vâng, cũng nhiều ngành nghề?
Ờ, chỗ men sứ đây, đến khi thành lập Nhà máy sứ Thanh Hà tôi về đấy, Giám đốc và trưởng ban Kiến thiết cơ bản, sau về nghỉ.
Tức là công tác liên tục?
Úi cho nên thế này này, tôi nghĩ cũng phấn khởi, 36 năm công tác thì cái hay cũng có, mà tin rằng đấy là nói là nôm na là nói theo quy luật, hay thì nhiều, cái dở thì ít, đấy.
À cái thời gian mà bác học chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy thì người ta có dạy mình về cái tư tưởng Mao Trạch Đông không?
Không.
Cách mạng Trung Quốc đấy?
Không, không.
Không dạy gì à?
Không, không nói, mà chỉ nói thế này này.
Thế có học về chủ nghĩa Mác - Lênin không?
Có, chủ nghĩa Mác - Lênin.
Người ta dạy thế nào ạ?
Ờ Mác, chủ nghĩa Mác là gì, Lênin là người phát triển và thực hiện ở Nga, thì học cả đến Ăngghen chứ, Ăngghen là người cùng với Mác.
Thế thì trong cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy người ta treo ảnh những ông nào ạ?
Lớp chỉnh Đảng á, bốn ông tất.
Vẫn bốn ông?
Vẫn bốn ông.
Ông Lênin này...?
Các Mác này, Ăngghen này, Lênin này, Stalin này, Hồ Chủ tịch, đấy, Hồ Chủ tịch, cả tất, tất cả đến hết thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tất cả bốn ông đấy, mà ở đại hội huyện, thị cũng thế mà. Tư tưởng Mao Trạch Đông thì có mỗi cái, cái thời kỳ này này là nó ám ảnh này, chống chiến tranh phá hoại mà Trung Quốc sang đây giúp Việt Nam gọi là xây dựng đường sắt, rồi thì xây dựng, mà cũng đánh máy bay cũng ấy thế này.
Đấy là thời gian sau này rồi?
Ừ, thời gian sau này, thì cái tư tưởng ấy nó mới truyền bá, mới truyền bá.
Chứ còn lúc trước là không có?
Không có, Mao Chủ tịch, Mao chu xi xoan chê, đấy, đại khái thế. Mỗi một lần làm bất cứ cái công việc gì, đọc trước tác mà, đấy, đấy.
Thế cái thời gian giảm tô là bác đi rồi nhờ, ở đây là bác đi rồi?
Ờ, đi rồi.
Thế sau năm 51 đấy thì Ủy ban mình có thay đổi gì không ạ? Cái số người làm việc trong Ủy ban ấy?
Năm 51 á.
Vâng.
51 về sau này á.
Vâng, sau năm 51 đấy?
Sau năm 51, cái đó cũng chả nắm được đâu, cái đó cũng chả nắm được.
Lúc đấy bác cũng không ở nhà mà, đúng không?
Đi vắng rồi chả ở nhà, cũng có thay đổi đấy nhưng mà mình cũng không, không nhớ rõ.
Thế Điện Biên Phủ, cái chiến dịch Điện Biên Phủ là bác cũng không ở nhà đúng không?
Ờ, cũng không ở nhà.
Bác đang ở Thanh Thủy?
Ờ, chiến dịch Điện Biên Phủ á, vẫn đang ở Hà Giang chứ.
Hà Giang?
Ờ, hòa bình thì mới về.
Mới về Thanh Thủy, vâng. Thế bác có nghe gì về việc mình ký hiệp định Giơne không?
Có chứ.
Lúc đấy đang ở Hà Giang? Bác nghe kiểu gì?
Bác nghe đấy, à tôi nghe đấy rằng là coi như thế là mình chiến thắng Điện Biên Phủ và các chiến trường khác, coi như là những cái binh lính tinh nhuệ của Pháp đã bị tan vỡ, tạo điều kiện cho hiệp nghị Giơ ne vơ thắng lợi và đi đến chỗ ký kết, thế thì phân chia giới tuyến (cười), nhận hai năm rồi Tổng tuyển cử nhờ, ừ đấy (cười).
Thế cái thời gian đầu tiên giành chính quyền là bác đã phụ trách thiếu nhi này...?
Ờ đi thì cũng việc hết.
Rồi sau năm 46 là Bí thư Thanh niên?
Ờ, Phó Bí thư Thanh niên.
Phó Bí thư Thanh niên này, rồi sau bắt đầu là đi học ở Hà Giang này.
Ờ, đi học, đi công tác Hà Giang.
Đi học ở Hà Giang sau đấy về là...
Đi cải cách ruộng đất, đi chỉnh đốn tổ chức các huyện.
Trong cái thời gian mà ở xã đây này, bác ở trong Ủy ban đấy.
Không, không Ủy ban mà chỉ làm bên đoàn thể thôi.
Cho cháu hỏi lại là bác lập gia đình, lấy bà năm nào nhờ?
Năm, không biết cuối năm 49 hay đầu năm 50 không biết, không nhớ lắm đâu, à thế thì không biết lắm đâu. Năm ấy như thế Tây nó vẫn, vẫn còn đóng dưới kia kìa, mà lại, mà lại tổ chức hay lắm anh ạ, cũng, lúc bấy giờ là có cái Hội ái hữu, kể cả các cụ già đấy là đi khiêng bàn ghế cho tôi tổ chức vợ con, đấy, về mặt người ta đến dự, tổ chức ngày, đông lắm, thế người ta đến dự cũng toàn hội viên Hội ái hữu này với là dân làng đấy, thế mà sinh hoạt, không ăn uống gì đâu, trong tôi cũng chả ăn uống gì rồi thì bà mẹ vợ tôi cũng chả có ăn uống gì cả.
Tức là bác coi như là cứ đi suốt nhờ?
Vâng, xôi đấy thì là xôi, xôi nếp với đỗ, đỗ xanh, thế lạc là lạc rang, thế chuối thì chuối tiêu, mà thuốc lá đấy thì không có thuốc lá ấy đâu nhá, thuốc lá quấn đây này.
Bác đi như thế thì bà có phải chu cấp cho bác không? Cứ đi công tác suốt như thế?
Có, nhưng mà chủ yếu là ông bủ.
Thế nhà nuôi con rồi lấy đâu ra tiền nữa?
Không, lúc ấy chưa có con (cười).
Chưa có con, đi thì lại không có lương?
Cho nên bà tôi bà ấy rất xông xênh, tôi đi đến đâu là bà ấy cứ ngày có rỗi là bà đi theo đến đấy. Ví dụ tôi đi chỉnh đốn cấp huyện ở Nam Định, Mỹ Lộc Nam Định, hôm ấy mới là mùng 2 Tết, cái chị cấp dưỡng chị ấy bảo, anh Như, lúc đấy đang còn trẻ, cho nên gọi bằng anh, anh Như, có ai đến, đến thăm anh. Thế mới bảo trai hay gái. Bảo con gái, tôi đoán ngay là vợ (cười).
Thế trong cái thời gian kháng chiến mà bác đi công tác suốt thì cái trải nghiệm mà thú vị nhất, hấp dẫn nhất đối với bác là cái gì?
Về cái gì cơ.
Cái kỷ niệm?
Kỷ niệm á?
Kỷ niệm mà bác thấy là thú vị nhất trong cái thời gian mà bác tham gia kháng chiến đấy?
Tham gia kháng chiến tôi thấy thú vị nhất.
Là thời gian nào?
Năm 1950, tôi bắt đầu lên Hà Giang, cái năm ấy là Chính phủ ta và Pháp cũng ngừng bắn.
Năm 50 là mình đang chuẩn bị cho Tổng phản công đấy chứ?
Để cho dân ăn Tết, lúc đó chủ trương là nhận viện trợ của Trung Quốc sang, thế các ông mới cử tôi lên cái xã lên Đồng Văn, huyện Đồng Văn, cái xã Xà Phìn là cái xã của cụ Vương Chí Sình là cụ Chúa Mèo.
Vua Mèo đấy?
Sau đó gọi là Hồ Chí Sình, tôi vào đấy, đến đấy cũng hoảng, thực tế mà nói thế, là vì mình là cái người xuôi đến, ngôn ngữ bất đồng, chả biết ra thế nào.
Lúc đấy bác có biết tiếng dân tộc không?
Không chứ lại.
Thế thì mình giao tiếp thế nào?
Ờ thì tùy đấy, giao tiếp cũng bằng tiếng ấy thôi, có người, có người của họ. Đêm, à ngày, đến một cái, cách độ ba, bốn cây số đã nhìn thấy dinh cơ, dinh lũy của cụ Vương rồi, thế mà đi nửa ngày trời mới đến, thì ra nó cứ đi vòng mãi, vòng mãi. Đến đấy thì, lúc đó là cụ ấy đang Chủ tịch huyện Đồng Văn, ở ngoài kia chứ không ở nhà, xếp cho lên tầng hai, cũng hoảng, bình thường ngày không có ai. Đêm ấy, dưới này cứ nói rầm rầm rầm rầm, cũng nghĩ thế này,  kiểu này...
Sợ họ giết mình à?
Đến nó làm cái gì hay là đến nó bàn tính thế nọ thế kia. Úi trời, tôi mới lại dậy khóa cửa lại, chống, cửa của nó cũng là cái cửa pa nô cửa kính.
Bác đi có một mình thôi ạ?
Mình thôi chứ lại, về đây lên đến huyện Đồng Văn nó phát cho khẩu súng lục, mỗi xã có một người thôi, mỗi xã có một thôi.
Lúc đấy mình đi là tư cách gì ạ?
Với cái tư cách là cán bộ của tỉnh đi vận động về thuế nông nghiệp nhưng mà chính là an ninh trật tự để mình đem hàng Trung Quốc về, chính là thế, thế nhưng mà danh nghĩa gọi là đi vận động thuế nông nghiệp, nhưng mà chính là đi an ninh trật tự để đem hàng của Trung Quốc về, thế đến đấy mình chả, thế nhưng mà được cái là gia đình họ rất tốt, có một cái cô bé ở đấy, cô ấy có lẽ là năm ấy là cũng cái tầm độ 17, 18 tuổi, cô ấy bảo người Nam Định nhưng mà không biết cô ấy thạo tiếng Kinh, giỏi, thế lại cũng nói tiếng Kinh lại thông qua cái cô đấy. Mà đến cái khi mà cụ Vương cụ ấy về, cụ ấy bảo đồng chí lên đây, phải nói đồng chí rất tốt.
Dùng từ đồng chí?
Ờ, dùng từ đồng chí, đồng chí, đồng chí rất tốt, tại vì tôi về tôi hỏi gia nhân thì người ta khen đồng chí, và kể cả những người làm việc lúc bấy giờ cũng khen đồng chí. Vâng, cảm ơn cụ, cụ khen, cảm ơn cụ, đấy là một cái, mà cơm là gì, chỉ được có ba ngày Tết là ăn cơm, cơm mình thôi và ăn cơm rất là trang trọng, còn các buổi khác toàn những là mèn mén, mèn mén tức là cái bột ngô nó xay, xong thổi xôi lên, thịt to thế nào, thế nào phải có một bát canh rau cải. Tôi chả biết ăn thế xong cái con bé người ở Nam Định đấy nó lên nó ở đấy nó bảo, ấy, cán bộ là phải ăn thế này, chan cái nước canh này vào đây là cán bộ ăn, cán bộ ăn không thế là cán bộ sặc, đấy, đại khái thế nhưng mà vui, đấy, là cái, cái kỷ niệm hay.
Bác có hay kể những chuyện này cho con cháu nghe không?
Úi có chứ, đấy, trong cái, cái khao thọ của tôi tôi cũng kể lại cái đó. Một cái này mà không kể, tôi không kể cho ai. Năm đấy tôi đang dạy học, Pháp tấn công Phú Thọ, làng tôi ấy là coi như nó tấn công nó đóng ở bên ngoài này, tôi về đến Tuyên Quang nghe thấy rồi, nghe thấy súng đại bác, bây giờ bảo quay về à không được, thì cứ đi. Thế đêm nằm thuyền từ Tuyên Quang về Đoan Hùng, bắt đầu lên đường cái không có ai, thì cứ đi, đi về chỉ thấy một vết xe hình như là xe zíp nhưng mà không biết là đi xuôi hay là đi ngược, đi mãi đi mãi xong rồi đến khi sang về Phú Thọ thì Tây đóng rồi, tôi lại sang bên kia, sang lên Cẩm Khê đi về quê, về quê lại gặp người làng quê bảo gia đình tản cư đi hết rồi, lại theo người ta lên chỗ tản cư, tức là chỗ Đoan Hùng. Ở chỗ Đoan Hùng, Tây lại tấn công chỗ Đoan Hùng, thế bây giờ đấy thì về. Thế hôm ấy là cũng có cái đơn vị bộ đội, các anh trinh sát đi, thế nó mới vượt qua con đường quốc lộ 2 về bên Thanh Ba. Thế tôi mới bảo thôi cho tôi đi theo. Thế nó hỏi thế bác về đâu, bảo tôi về bên Thanh Uyên, thế nên tôi muốn sang bên Thanh Ba để về nhà. Thế là ra đến đi ra cái đường ấy, gớm cái đường nó bụi mù mà nó khét gọi là cái, cái bùn của lính Tây, khét. Mà đến khi nằm ở nhà nó cứ uỳnh uỳnh, đến khi bắt đầu hết phép tôi đi giả, giả phép, gớm qua cái đường chỗ Trạm Thản, chỗ Cầu Hai, chỗ ấy, gớm xác Tây nó chết mà thối quá.
Cái hồi mà bác ở trên Hà Giang đấy thì có giảm tô không? Thực hiện giảm tô?
Không, trên đấy không có giảm tô giảm tức.
Chỉ có thuế nông nghiệp thôi à?
Ờ, mà trên đấy sau này cũng không có cải cách cải ciếc gì cả.
Có thuế nông nghiệp không?
Có, cũng có thuế nông nghiệp thôi.
Trên đấy người ta tính thế nào ạ?
Ờ người ta cũng tính sản lượng cái ruộng này là bao nhiêu này, thế là nộp bao nhiêu này, đấy.
Có tính ruộng tốt ruộng xấu không ạ?
Ờ có, tính loại ruộng, loại ruộng, nó cũng như dưới này, loại ruộng.
Thời gian đấy bác không ở nhà cho nên không hỏi được ở đây.
Ờ, ờ chả ở nhà.
Bây giờ bác còn có những tư liệu gì về cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp không, ví dụ như là ảnh chụp hoặc là những cái giấy tờ gì đấy, bằng khen?
Kia, giấy khen kia.
Vâng, bác còn ảnh chụp, tư liệu ảnh gì không? Từ cái thời trong kháng chiến chống Pháp đấy?
Ảnh chả có cái nào, chả có. Mà thế này này, thực tế lúc bấy giờ đấy thì cũng, cũng...
Ít được chụp ảnh à?
Cũng ít được chụp ảnh lắm, không về đấy thì ở chỗ Phú Thọ đây thì là cũng có đây này, cũng có một cái hiệu ảnh Quang Cảnh cái gì đây này, thế nhưng mà cũng, cũng không quan tâm đâu, không quan tâm đâu. Đây ví dụ những cái giấy kia đấy giờ.
Bác được mấy cái bằng khen?
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy
Thời chống Pháp ấy?
4 bằng khen chống Pháp.
3 cái chống Mỹ?
Ba cái chống Mỹ.
Thế bác có cái tư liệu nào nữa không? Ví dụ nhật ký hoặc là...
Chả có đâu, lúc bấy giờ cũng chả, chả để ý đâu. Nói ngay cái, nói ngay cái quyết định của tôi lên trên Hà Giang mà tôi cũng chả giữ nữa. Cái quyết định đi về đây học cải cách ruộng đất này, quyết định bổ nhiệm cũng không còn, đấy, lúc bấy giờ thế nào ấy.
Thất lạc hết à?
Ừ, không nộp, nộp cho tổ chức mình không quan tâm tới. Tôi lấy ví dụ thế này, tôi đi cải cách ruộng đất chỉnh đốn cấp huyện xong nhá, tôi đi sửa sai chứ, sau đó trình độ văn hóa của tôi lúc bấy giờ cũng có, mà là nhất là trong lý lịch cũng là thầy giáo nữa, Bộ Nội vụ quyết định cử về Bộ Thương nghiệp, tôi bảo úi không, tôi không biết buôn bán. Thế ông giải thích, ông bảo không, không phải buôn bán, về đây ấy là tổ chức chỉ đạo ở đây, tổ chức chỉ đạo, đấy, ngây thơ đến mức thế cơ mà, mà tôi không biết được, đấy. Thế đến khi thế này thì tôi mới về Phú Thọ này, lúc bấy giờ 8 năm mà chưa có con, nhà tôi chưa có con, tôi phải đưa nhà tôi về dưới ấy ở, thuê một gian phòng, ngày thì đi làm việc cơ quan, tối lại về, chỗ gian phòng thuê, vợ nhà tôi xuống đấy. Khi nào tôi đi công tác thì nhà tôi lại ở đấy. Thế đến cái khi thế nào nó lại dịp quá chứ lại, tôi sinh cháu đầu lòng.
Tức là 8 năm sau mới sinh?
Ờ, sinh cháu đầu lòng, vừa mới được đâu mười, nửa tháng hay mười hôm thì tôi lại nhận quyết định về Phú Thọ, thế cũng là cái mình cũng chẳng xin thế nhưng là cái trùng lặp. Mà kể thì thích quá chứ lại.
Thôi, hôm nay cháu hỏi chuyện bác như vậy không sợ bác lại mệt.
Không, mệt thì chả mệt nhưng mà nói chuyện mới vui mà, cũng là cái làm tôi nhớ lại.
Đấy thì bọn cháu là có cái chương trình như thế, nhiều khi làm các cụ lại nhớ lại cái chuyện ngày xưa.
Ừ, nhớ lại những cái thời kỳ công tác, các thời kỳ công tác ngày xưa.
Chứ nếu mà không hỏi, cứ ngồi một lúc thì khó nhớ lắm?
Ừ, không hỏi, không hỏi thường có khi cũng chả biết. Chính ngay tôi khao thọ, tôi trong lý lịch của tôi mà người ta giới thiệu dân làng và chính ngay con cháu tôi mới biết tôi đi dạy học đấy chứ, chứ có biết tôi đi dạy học đâu.
Thế cái trung nông của mình là không bị ảnh hưởng cái gì à?
Không, trung nông không ảnh hưởng gì, đấy, dựa vào bần cố nông, đoàn kết với trung nông, liên hiệp với phú nông, đánh đổ địa chủ cường hào gian ác (cười), khẩu hiệu của giảm tô cải cách ruộng đất. Trung nông đấy là đoàn kết với trung nông, liên hiệp với phú nông.
Hôm nay cháu hỏi chuyện thế, rất là cám ơn bác.
Lúc đó, lúc đó nó mới thành phần đấy chứ, chứ bây giờ có thành phần đâu, bây giờ vào Đảng có quy thành phần nọ thành phần kia đâu. Lúc đó là thành phần đấy, chết cả họ đấy, cho nên anh nào có liên quan đến địa chủ ấy mà là chết dở, chết dở, nó thành kiến đến chết anh ạ, muốn đến cái gì đấy bảo úi trời thằng này. Tôi, tôi đây, tham gia Thị ủy, con ông bác làm kế toán ở cửa hàng lương thực, đến khi mà ấy, úi ùi, thằng ấy kể làm được đấy, nhưng mà nó con địa chủ, đấy, khổ lắm cơ. Thế sau đấy là mãi đến khi ông thay đổi thành phần, giai đoạn địa chủ nhưng có một giai đoạn thay đổi thành phần thì mới được kết nạp, mới được kết nạp nhưng mà tôi tham gia Thị ủy, đến khi mà Thị ủy xét cái lý lịch ấy lại phải điện cho tôi ra tôi hỏi ý kiến, thế tôi nói ngay tôi bảo, không, tôi với ông đấy là con anh con em, thế nhưng mà quan điểm cá nhân tôi đấy thì ông ấy được, tại vì thế này, gia đình ông địa chủ nhưng đấy gia đình địa chủ nhưng ông đi từ bé cơ, đi học xong tham gia đi bộ đội, ông ấy văn phòng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cơ đấy.
Trước ông nhà mình cũng là trung nông nhờ? Ông thân sinh ra bác?
Ờ, ông nhà tôi cũng trung nông.
Thôi, cháu chào bác, cám ơn bác.
Ờ, có cái gì đâu mà cám ơn. 
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